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- BIITRM-TR 


Có GIẢI-THÍCH 


(Tái bản kỳ II) 





Toàn Bộ Bạch.Văn Thì Tạp tích lục 
ở KHOA.HỌC HUYỀN-BÍ 


Trượng phu có chí thì coi 
Những câu nhiệm nhặt đáng dôi ngầnh vàng. 


NGUYỄN - BỈNH - KHIÊM T.T. 


4 „Có nghĩa là : 
Ai mò lĩnh hội được lời sốm của Trạng-Trình 
thì chồng những sinh-mệnh và tò-sản cũng được cứu vớt 
mờ luôn cỗ chính-trị vò tu giỏi thoót cũng được thành công. 





LỜI NÓI ĐẦU 


Vì sao có quyển sằm nấy ra đời? — Không dám 
vọng ngữ, quyển sằm nấy cẩn phải ra đời vì nó quý báu 
bằng tầt cẢ một kho tàng của một nước Đại Việt và hơn 
nữa, đã đền giai đoạn cẩn thiểt của thời cuộc hiện tại 
mà lời sằm đã ghỉ đứng đẳn từng lỉ từng tí mỗi một cuộc 
biền cỗ xảy ra trong nước, 

Bắt từ Cả am bị tàn phá cho đền ngày lịch sử cách 
mạng tháng 8, kể đền giai đoạn Hoàng - Để Bảo - Đại uề 
nước, mỗi mỗi đểu nhồt tắt cả trong 48; câu thơ mà Đức 
Trạng Nguyễn-bÌnh-Khiêm, với một bẩn tâm sự đẩy nhiệt 
kuyễt nhà ngọc phưn cháu cho nạn cỏ anh hùng say nghiệm. 

Hồi các chí-s anh hùng trong thiên hạ l Chớ nên 
quá căn cứ ào khoa học mà chè những truyện sâm 
giảng là hoang đường, vì có những sảm giảng và sẩm 
giảng. Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không bao 
giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển sằm nẩy viết 
từ 4oo măm nay mà mỗi mỗi đến ứng nghiệm ngoài đời 


thực tÈ cho đền những cải tên riêng của những người 
chà trương trong mẫy phong trào quá khứ, hiện tại và 
vị lai căng đếu ứng nghiệm ghỉ rõ. 

Ấó là môn khoa-học uyễn bí vì Trạng chuyên môn 
1ý sồ nhờ ở bộ « Thái ât thần linh» mà ghỉ chép ra chứ: nó 
đâu phải ngất ngưởng như bóng với đổng. Nền không 
phải khoa học, sao cụ lại được tặng cân « Annam lý học 
hữu học Trình truyền » của Tàu là một nước bao giờ 
cũng tự hào rằng mình cao hơn lẻt vẻ khoa 1ÿ-sö. 

TỰU TRUNG : 


Cũng vì lòng từ bi, bác ái mà đức Trạng Có quyên sằm 
nấy ra cồt để cho các vị trượng- phu anh hàng xem lằy 
mà tránh cái nạn cồt nhục tương tàn. 

Cũng vì lòng yêu nước thiết tha mà Đức Trạng có 
quyển sằm nấy ra là cồt để cho trong Tôn giáo, ngoài xã 
hội xem lầy biết nẻo tôn phò » lòng trưng nghì œi nhớ cho 
tỉnh » nà cũng vì lòng hiểu kỳ mà soạn giả khởi đọc quyền 
sầm nấy hổi rọo san cuộc biển động Cổ-am do Quắc 
học Tùng-xan xuầt bởn. Soạn giả cũng không nệ tài lèn 
hiển cho bạn đọc những đoạn dịch mong rằng thích đúng 
trong muôn một. 

Viễt ở Sài-Thành mha đông năm Mận-T( rọạö 
Cư sỉ MINH-ĐIỂN 
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SƠ -LƯỢC TIỀU - SỬ 


TRẠNG - TRÌNH 





Đ‹c "Trạng Nguyễn-binh-Khim sinh nắm 1593 
tại tỉnh Hải-Dương « Bắc Việt». Lúc nhỏ, Ông học thấy 
Lương-đắc.Bắng và được khen là thông minh đinh ngộ, 
trỗi hơn tầt cả bạn học. 

Một hôm, Ông Bằng ồm, biềt mình không sao sồng, 
lâu được nữa bèn gọi Ông Nguyễn-binh-Khiểm, bào giở. 
cái trầp lên và lầy tận ở đầy một cái hộp gồi trong 
mầy lần áo gầm, mở ra lầy một quyển sách nhỏ và nói: 

Đây : «thầy cho quyển sách nẩy và chÌ có con mới có, 
«thê hiểu được, Giờ nẩy, thấy cũng nên nhắc lại một 
«uiệc ly kỳ cho con nghe: Lúc thấy đi sứ qua Tàu, sứ 
«mạng xong, thấy sắp về tà có một cụ khách già cẩm 
«trao cho thấy một quyển sách, thấy trởng cho thấy. Ông 
«iại nói : 

—‹Không, ta không phải cho nhà ngươi, ta nhờ 
«ngươi đem về giao cho một người Việt Nam. Thầy ngạc 
«nhiên hỏi. 

«Ông cho ai mà không nói tên ? 

—+Kiông cẩn, chừng nào trong tâm link nhà 
«ngươi muồn cho ai là người äy được phẩn. Thấy mới 
«hiễu lại Ông äy là một dị nhân. Ngày nay thầy cho con 
»ià cơn có phẩm» 
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Mở ra đọc, cảm thầy hay hị ũ 
lay mà cũng không bi 

gì, Ông Nguyễn-binh- Khiêm cầt lại một bên, Rồi kec 
mở za đọc, rồi cũng cầt, cứ như thề mãi. 

Đền một hôm, có Ông khách Tàu đem 

“ . ⁄ ch 

“Khiêm xuột bài thư. Ông bóc ra xem thi ngụ ý nh 
chịu với những câu trong sách mà Ông đã đọc nhiều lần. 

Kẻ từ đó, Ông chuyên tâm khảo cứu mới 

l đới 
là cái chìa khóa để mở khoa huyền bí của trời Noi tểng 
ngày Ông càng thầy Ông trở nên sáng suồt về các khoa 
thiên văn, địa lý, tướng sồ quá khứ vị lai, 
tiệc vì sinh bằt phùng thời, Ông phải hồi Lê Mạt (Lê- 
chiêu-Thồng), tướng có tài mà Vua không vận, Miễng 
cường Ông cũng ra làm quanít lâu rối cáo lỗi hồi hưu 
với cái danh dự là Trìa.quốc Công cho nên người ta gọi 
là Trạng-Trình Thời Mạc-đỉnh-Chi. “ở 


Về làng, Ông cầt một cái am ở bên đi 
gọi là Bạch vân Am đề tịnh đường tuồi già. Can mặc 
toàn đổ trắng nên chỉ trong vùng người ta tặng Ông 
là Bạch Sĩ tiên sinh và, ở đây, Ông lập một kỳ công mà 
đền bây giờ nhà Nguyễn tưởng cũng còn ghỉ nhớ : Xưa 
Ông Nguyễn-Uông bị Trịnh-Kiểm giềt, Ông Nguyễn- 
Hoàng là anh muồn thoát thân, sai Phùng-khắc-Khoan 
hồi kế : Ông đất za hòa non bộ, chỉ đàn kiền bò mà 
nói: «Hoành-sơn nhầt đái vạn đại yên thân », Ô, 
Nguyễn-Hoàng hiểu ý, bèn vào xin vua Lê đi tản 
“Thanh-Hóa rồi trải bao nhiêu biền cồ, Cao-Hoàng lạ 
nghiệp bến vững, đóng đô ở Huề cho đền ngày CC 
KÈ Trạng-Trình cũng có công với nhà Nguyễn hiện tạ. 
Ngài hưởng thọ được gr tuổi, tịch vào năm rso4. 





LỊCH SỬ ĐẠO CỦA ĐỨC 


TRẠNG - TRÌNH 


Tra theo lược-sử của Đức Trạng, nhân tiện 
tôi xin vẫn tất đôi giòng cho quý đọc giả hiểu chút 
ít máy Huyển vi về con đườug Đạo của Đức Trạng 
Trình. 

Xưa nay, chúng ta chỉ biềt Trạng Trình vế mặt 
tiên trí tài giỏi là người đoán trước được, không 
sai tí nào, những cuộc biền thiên của một nước, một 
dân tộc hay một cá nhân nào, hoặc đại ác, như bạo 
Ngô đã bị diệt tàn, vi xú vạn niên, hoặc đại thiện 
như Nguyễn-Kim sẽ đem hòa bình, hạnh phúc cho 
dân tộc Đại-Nam lưu danh vạn cổ. 

Được như thề là nhờ Đức Trạng, sau khi chấn 
mùi chung đỉnh, (trải qua từ Triểu Lê- Mạt đền 
Mạc-Đăng-Dung) bỏ vào núi tu ẩn, tạo một am-vân 
thanh vắng đặt tên là Bạch-vân-Am, 

Ngài tu hạnh tiên, đắc quả tới bực Đại giác 
Kim-Tiêa. Bắt đầu, Ngài nhờ bộ Thái-Ầt Thẩn-Kinh 
và nhờ tu huệ mà đoán được tiển hậu thiên niên ; 
nên chỉ, Ngài đã than : 


Tic thay hiển sĩ ban giờ 

Ước bằng Bành-TẾ ất là Thái Công 
Thử - cño tay giúp ra dàng 
Tài nẩy so càng tài trước xem sao ? 
Trên Trời có chín tổng cao 

Tai nghe bằng mặt, tỉ hào biết hay 
Hiểm vì sinh phải thời nấy 

Râp phà mở nước tắc thay chưng đời. 


(vì ước vọng như trên nên phải chuyển kiềp 
lại đời nấy) 


Nghĩa là Ngài muồn nói cho chúng +a biềt Ngài 
đã huệ thầy được sau Ngài, trong E te 4oo DŠ vớ 
e6 một vị «Thánh Chúa» ra đời vào lúc Hạ-Nguơn 
Hạ chuyền qua Thượng Nguơn chánh-pháp, chủ 
trương đạo đức, dắt dẫn quấn sanh đổng thời làm 
cho nước Việ-Nam sẽ được đại hùng cường, tùng 
nhiệm vụ của Đức Phật-Vương là Đức DiLặc-Tôn- 
Phật giao phó, nhằm mục đích «Kiền -thiềt Đại. 
Đồng Thè-Giới » và diễn xuầt cCàn Khôn Đại Đạo» 
là một mồi Đạo mẩu, có những bí quyềt đưa chúng 
sinh lên cổi bầt sanh, bầt diệt một khi chúng sinh 
hữu duyên ầy có thiện chí tu bình. Nhưng ầt 
được đẩy đủ hạnh phúc cho xác phàm của những 
người hữu duyên trước khi được chứng-quả Bồ-Tát, 
lại được bầt lão trường sanh, biện chứng là trong 
Bạch Vân Thị Tập nấy, Đức Trạng có nói trước vị 
«Thánh Chúa» ầy được ‹ Thầt thập cỗ lai xuân; 
cô nghĩa là vị ầy sống đền 7o tuổi, rồi trẻ lại cũng 
như Đức Tây.Ân cư-sï đã chỉ đạy ; 
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« Trường sanh bằt từ chẳng lắm 
« Đời nẩy cũng bị tryệt âm không còn » 

Đây là cả một văn-để thậm thăm chỉ diệu pháp 
của thời « Mạt Pháp» mà không thầy một chơn sư 
thiến đức nào bắt áp dụng để đưa mình lên đền cõi 
Bổng lai tại thề. Tiềc thay vô mình Và ! «thọ xuẫt 
tam giới» nạn hành đạo mà cử vẫn làm cho thầt bại. 

Vì sự tối quan trọng của mỗi Càn-Khôn Đại 
Đạo mà Đức Trạng-Trình đã chuyển kiềp mẫy lấn 
tại vùng Thầt Sơn linh địa để mở Đạo cứu đời 
đồng thời giúp « Thánh Chúa» lập h đại hiệp, 
chớ đầu phải Đức Trạng-Trinh và Đức Phật Thấy 
chỉ là những nhà tiên trí suông như bầy lâu ta đã 
hiểu lắm. 





Kinh cần : 
Cư -sĩ MINH - ĐIỀN 


" 
CHƯƠNG NHẤT 


1. Vận lành mừng gặp tiết lành 
2. Thấy trong quốc ngữ lập lành nên câu 
Š. Một câu là một nhiệm mầu 


4. Anh hùng gắm được mới hầu giá caa. 





GIẢI - THỊCH 


Nhờ bộ Thái ầt Thần kinh, Đức Trạng Trình phát 
1| huệ thầu suồt nghìn đời, thầy Việt-Nam, Sau Ngài 
trong vòng 4oo năm, sẽ gặp vận lành vượt bật phi 
thường. Ngài cầm khái, dạng tâm lầy chử nôm phổ 
2| thêng, cồ ý dất dẫn quần chúng vÉ đường chính trị 
chân chính để tránh bớt sự tàn sát ghê gớm do đẳng 
phái tương tranh. 


Nhưng Ngài phổ thông một cách nhiệm mẫu, chỉ 
3G Hệ sử by chí-si cao kiền, ai mà lỉnh 

hội được tỉnh-túy ra lãnh đạo quấn chúng đúng máy 
4 thiên cơ ầy, đó mới là bậc hào-kiệt trong thiên hạ. 














5. Trải vì sao mây che Thái ất 
6. Thủa cung tay xe Nhật phù lên. 
7. Việt Nam khởi tồ qây nên 
8. Lạc Long ra tị đương quyền một phương 
9. Thịnh suy bỉ thới lẽ thường 
T0. Một thời lạ một nhiều nhương nên lề 
————..-.-.-ẻvy. ˆ ˆ 


GIẢI - THÍCH : 





“Trên Trời, sao Thái ät là tượng trưng tỉnh bản 
;| của các bậc thánh nhân giáng trấn trong lúc hỗn loạn 
để làm đạo dạy đời. Nhưng nều hiểu mây che Thái 
t là che khuầt một vì sao ở trên trời thì không đúng 
với nghĩa của một việc thực hiện dưới đời. Vậy địch 
giả xin hiểu là thời kỳ chiến tranh Đông-Á ủ 
cung tay là thời kỳ giặc giả) có một vị thánh nhân ra 
đời giả khùng điên, thông minh mà giả tôi tâm ví như 
một vì sao sáng mà bị mây che khuầt, với lại khùng 
điên thì pháp luật nào bắt, nhờ đó, mới có thể lập đạo 
giúp đời. Thề mà cũng có một chiềc xe Nhật đền tước, 
¡ trong lúc ông ầy bị quản thúc ở Bạc Liêu. 

Rồi bắt từ xe Nhật rước Ông thánh ầy đi là một 
khởi điểm điềm lành cho nước Việt-Nam độc lập sẽ 
có một vị chánhtông Lạc-Long za cẩm quyến 
nhầt thồng. 

Việc nước thịnh suy là lẽ thưởng của lịch sử xưa 





nay cho nên việc biển cồ sinh nhiều nhương tần sát 
ghê gớm có thể xem là một thông lệ. Nhưng sự nhiều 
j nhương tàn sát của thời Hạ Ngươn Hạ chuyển qua 
Thượng Ngươn Chánh Pháp có phẩn dử dội hơn chớ 
không phải lệ thường, chỉ có tu chơn mới tránh được. 





GIẢI - THÍCH 








11. Đến Định-Hoàng nổi ngôi cửu ngủ 

12. Mở bản đồ rủ áo chấp tay 

15. Ngự đao phút chốc đồi thay 

14. Thập bát tử rầày quyền đá nồi lân 

15. Đông A âm vị nhỉ thuyền 

%6. Nam phương kỳ mộc bồng liền lại sinh. 





GIẢI - THỊCH 


Kìa xem như Định-ciên-Hoàng (Đinh bộ. Linh lúc 

khởi nghĩa cũng phải rút gươm trừ bạo mới được chiềc 

„ ngai hong Nhưng phú quí chưa được hưởng bao lâu 

thì cơ trời đã dứt nhà Đỉnh, Giang sơn lại phải về tay 

T12 Ì người khác. Bừng con mắt dậy chỉ còn tay không. Nói 
thể, là ý Trạng Ngài muồn khuyên tu hành. 


% Ngự đao là gươm vua, tuợng trưng một mệnh lệnh 

quân chủ. Nói thề có nghĩa là vua nấy truyền qua vua 

15 Đy thay quyền không mây chồc.. Nhưng câu Äy lại có 

ngụ ý chiềt và kềt tự. Ngự đao là họ Lê sang qua 

14 hộ bát tử là họ Lý. Sờ Việt: Đình Lê, Lý, Trần, 
Lê là chỗ đổi thay mây họ kề tiếp làm vua. 


Ì__ Đền như họ Trấn (Đông A) phụ đeo với chữ 
16 | Đông là họ Trần kề tiềp nhà Lê (Lê Lợi) cho tới nhà 
Nguyễn, ngày may mà Đức Trạng không nhắc tới LẺ 
4GÌlà ngụ ý mượn hai chữ Đông Ã để ám chỉ giả tâm 
«chiền thắng Đại Đông Á » của Nhật và trong thời kỳ 
chiền tranh ầy có một vị thánh nhân ra đời, vị thánh 
ầy là cây cù mộc sau nẩy của Việt-Nam đẻ nhờ tàng 
bóng mà che mưa che gió ví như «Cắt đằng dựa bóng 
tùng quân s. 


TRẠNG - TRÌNH 








T7. Chấn cung hiện nhật quang minh 

18. Sóng lay khôn chống trường thành bền cho 
19. Đoài cung vẽ rạng trăng thu 

20: Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn 





GIẢI - THỊCH : 


Í Cung chần làhướng Đông có mặt trời mọc sắng 
17 | rở mà mặc trời là tượng trưng của các vị Đề Vương 
18 Thánh triềt có nghĩa là Việt-Nam sẽ có Thánh Đề ra 
19 |đời trong một mùa Thu nọ. Vịầy sẽ làm cho nước 
20 Í Việt được hùng cường thịnh vượng lâu dài không ai 

| lung lay nỗi. 





GIẢI - THÍCH l§ 











21. Sáng cữu thiên ám vầng hồng nhật 
22. Dưới lấn trên šn vẫn uống quen 

25. Sửa sang muôn việc cầm quyền 

24. Ngồi không ai dễ khẳng nhìn giúp cho 
25. Kìa liệt vương khí hư đồ ủng 

26. Mặc cưởng hầu ong ỏng tranh khôn 
27. Trời sinh ra những kẻ gian 

28. Mặt khôn đồi phép mặc ngoan tham tài 





GIẢI THÍCH 


( — Tượng trưng của nước Nhật là cây cờ có mặt 
24 | mới mọc (vắng hồng nhật). Mật trời mới mọc còn đỏ 
ối mà bị Ảnh sáng ọ tẳng trời lên áp, nghĩa là nước 
Nhật suy vong vì đạo bỉnh viễn chinh từ quan chí 

22[ lính toàn là kế tham tàn bồc tột, ăn dơ ở bản có 
nghĩa là tham quan ô lại, hồi lộ một cách đê nhục. 


25| ,„„ Nhắc lạ lúc Nhật bùng cường khởi từ rgos 

\ thẳng Nga ở Lử Thuận các nhà cách mạng Việt-Nam 

24 Ì mới khởi cuộc Đông Du, còn các vì vua chúa như 

25 | khí cụ hư mục hềt xài, phó mặc cho Cường hấu là 

Kỳ ngoại hấu Cường ĐỀ qua Nhật hoạt động cũng 

26 Ì không thầy kết quả gì. 

Mà Trời lại sinh ra Nhật gian ác, khôn đổi phép 

ngoan tham tài, không tín nghĩa, để trở mặc, nên 

27 | chỉ khí hứa với đám sĩ phu cẩn vương phục hồi cho 

Kỳ ngoại hấu rối sau lại ngảnh mặt đặng bắt tay 

với Đổng Minh Pháp hổi rọr4 - rọr8 và bắt nạp tắt 

28 Í cả chí sĩ ở Nhật như Phan-chu-Trinh Huỳnh-thúc-Kháng 

Ngô-đức-Kè v.v... đem nhồt ở Côn nôn, chỉ còn sót 
ông già Bền Ngự về sau cũng một hai anh hùng. 


—=——=-_-:- 
TRẠNG - TRÌNH 








29. Áo vàng ấm áp đà hay 

50. Khi sưi đấp núi khi say xây thành 
Š1- Lấy đạt điền làm công thiên hạ 
32. Được mấy năm đất lở giếng mòn 
35. Con yết ạch ạch tranh khôn 

34. Vô già mở hội mộng tôn làm chùa 
35. Cơ trời xem đá mê đồ 

56. Đá đô lại muốn mở đô cho người 





GIẢI THÍCH : 


Cái dân tộc da vàng (áo vàng) êm ầm oai danh 
đền thè tưởng cũng hay lắm rồi có đâu lại đầp núi 
xây thành mong những việc tày trời kiển thiềt Á- 

0Ì Đông. Mưu sâu kè độc toan dựt Đông - Dương là 
¿ miềng điền đã thành đạt nhờ công khai hóa của Pháp 
4 mà lầy làm công của mình. Nhưng Nhật vào Việt- 
Í | Nam chẳng bao lâu mà đầt lở, giềng mòn vì quân 
đội Nhật đền đâu là có lũ con buôn theo bên, cậy 
„| quyển bóc lột lương đân cho nên mới có câu «chợ 
" \đen vồn một lời mười».. của Trạng tiên đoán, 


Các nhà triên trị cho nước Nhật và những nhà 

ð | cách mạng bàn không trúng thiên cơ đếu là šch nằm 

đáy giềng thầy trời bụm tay: Cầt chùa mở hội như 

hội Đại Đông Á chẳng hạn đều là mộng không đúng 
thiên cơ. Nhưng thiên cơ lại ở trong quyền nấy. 


Xem như nước Nhật theo cơ trời thì sẽ như 
bức họa đố ra mê sắp mắt, «đã đô› nói láy (đỗ đa) 
mà lại muồn làm đề-quồc chỉnh phục nước người, 
Í đối là giải phóng cho thiên hạ lắm theo. 





GIẢI - THÍCH Ù 











57. Ấy lòng trời xui lòng bất nhẫn 

38. Suối vạn dân cưu giản nhạn than 

59, Dưới trên giốc chí lo toan 

40. Những đua bán tước bán quan làm giàu 
41. Thống rủ nhau làm mồi phú quí 

42. Mấy trung thần có chí an dân 

45. Đua nhau làm sự bất nhân 

44. Đá tuần rốn bề lại tuần đầu non 

45. Dư đồ chia rẻ càn khôn 

46. Mới giồng man mắc khiếp màn làng nhau. 





GIẢI THÍCH 

Š( Làng trời khiền như thề cho nên cáo dân tộc Á 
38 ( Đông đồi với t bạo tần đểu án cán nuồt hờn. 

; Vì quân đội Nhật và những người Việt-Nam tùng 
32 \ c2 từ dưới lãa trên đếu lo bán tước bán quan làm 
Í giàu (chợ đen...) 
41Í Từ Nam chí Bắc không có một ai trung thần, có 

chí an dân, chỉ rủ nhau (chồng rủ nhau) dựa hơi quân 
42 Ì Nhật làm giàu bầt nhân, đặt nghiêm lịnh ngăn đón 
4ŠÌcả đầu non góc bẻ, cồ giữ tất cả quyền lợi về một 
4Á\ tay mình . 

( — Cũng vì tham những mà các đẳng các phái chỉ: 
45Ì¿z dân dấn, nghỉ sợ nhau đền mỗi mồi giếng nước 

Í nhà man má: mà không ai lo. 





—— 
ha TH GIẢI - THÍCH 19 




















47. Vội sang giầu giết người lấy của 
48. Sự có chăng mặc nọ ai đôi 

49, Việc làm thất chính tơi bởi 

50. Minh ra bồng lại thấy thôi bấy giờ 
5T. Xem tượng trời đã gia ra trước 
32. Cồn hung hăng bạo ngược quá xưa. 


——— 
GIẢI THÍCH 


S5. Cuồna phong, cả sớm liền trưa 
54. Đá đờn cửu khúc còn thơ thi đề 
*55. Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết 
56. Đề vạn dân dê lại giết dê 

57- Luôn năm trật vặt đi về 

58. Âm bình ở giữa nào hề biết đâu 








! h 

Kiệp đền lúc quần Nhật đầu hàng Mặt trăn cViệt Minhs 
ra đời. Việc làm... Minh ra... lầy 4 chữ đầu cho ca và 
# thì này 2 chữ Việt Minh, chỗ này Trạng chủ ý dùng đồng 

Việc với Việt nhưng biềt đầu tam sao thầt bỏn. Ngài đã 
viềt ViệL là người Việt, làm thất chính cho nên MXinh mới ra 
cắm quyến một lúc rối thôi để qua giai đoạn khác; Nghĩa là 
Việt Minh không còn nữa vì hung hìng bạo ngược quá, hơn 
các chánh phủ cắm quyến trước thì trời nào để. Lại nữa, bày 
lề ăn cướp sát nhơn bị đày Côn nôn vả nơi ầy, được 





GIẢI - THÍCH 


'_ VI thể, trời đầt cũng sẩu thắm mưa gió vô chừng, 
nên chỉ một vị cư-sĩ động mồi từ bỉ cho ra chín bổn 
54 | sầm giãng và không biềt bao nhiều thì phú vẻ đại cuộc 
sg |ViÊe-Nam cũng như Trọng Trinh, cồ ý thức tỉnh dân 
jgian. Nhưng lúc bầy giờ những vua chúa cấm quyển 
56 jtoàn là thứ ngư m£ không xem đó để phòng để cho 
Ccác đãng phái hoạt động âm thắm (âm binh hoạt động 
S7 [bàn đêm) nhầt là ở Bắc Việt Hànội giáp giới với Tàu 
58 Ì dễ bể Cộng sẵn qua lại tuyên truyền. Lắm hiểu tâm lý 
“mà làm cộng sản là bỗ nạn chồng trời, 


hầp thụ dở dang một ít chính trị đem vé, lúc đảo chánh đi 
phóng xà, trưng bằng cầp 1s, 2o lãnh chức chỉ huy. Được 
ty quyến, sẵn Ác ý đề giềt người lấy của cho nền hề giàu là 
Việt gian chặt đấu sung công lầy của không cấn điều tra thim 
Xét. Những thảm họa 3y không riêng gì một xứ, từ Bắc chí Nam 
biết bao kế ăn oán nuồt hờn. « Đời trong tàn bạo diệt von, 
Tổn sinh tôn giáo phỏ thông tỉnh trắn». Câu thánh ngôn nấy 
tưởng cũng không phải là không đúng, 


Đoạn nấy cũng có thể án qua thời cuộc hiện tại Triểu 
Ngô đại gian ác vô cớ giềt người lầy của, vơ vớt tiên bạc trêu 
xương máu đồng bảo hơn ngìn lân tần bạo của Việt Minh, 
Đồi với việc làm thất chánh, bầt nhân hại nước, nên có ông 
Minh ra dẹp loạn tức khắc giềt được kẻ bạo, bầy giờ đã 
thôi giớt áe. Câu sr tổ ra rầt đúng với hiện tại Triển Nga 
dã man vì trước cuộc đảo chính r~ïr- 63 trong vòng + 
tháng dân chúng từ quê cho tối Saigon có thầy điểm trời chờ 
biềt bằng cách Mặt trời rung rung chớp chớo. Thảt Chánh phà 
Điệm tên bạo hơn Kiệ, Trụ, Tân Thủy bên Tàu. Đoạn sấy 
thể nối ông Dương. văn Minh ra đời 
« Minh ra bỗng lại thầy thôi bầy giờ », Pu lạc, 









'TRẠNG- TRÌNH 








59. Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng 
60. Cũng một lòng trời chống khác nào 

G1. Xem ngưởi đường vững chiêm bao 

62. Nào đâu còn muốn ước ao thái bình 
65. Một góc thành làm tám chứng quï 
64. Đua một lòng ích kỷ hại nhân 


số ốnốn na. cố an 
GIẢI - THỊCH ; 


Thầy những kẻ phụng sự cho một chủ nghĩa ở 
poài, đi được vòng thiên lý, những trí thức và chí sĩ 
tân-chánh chắn ngắn không còn muồn tóc ao thái bình 
- nghĩa là không đám mong ước có vua Thái-Bình, 
'rồt sằm có câu ; «Hiệu xưng thiên hạ Thái-Bình, 
ông Tây vô sự nam thành quồc gia». Nhưng nều giải 
dái-bình là bình yên e không đúng lý, vì an cư lạc 
;hiệp hòa bình ai lại không muồn, mà muồn an cư 
c nghiệp có ai giềt mình ? chỉ có lập quồc tôn quân, 
tược lý tưởng của họ, họ mới viềt bằng đủ cách, 
n không dám ước ao có vua Thái-Bình, là khôrg dám 
#c ao quân-chủ. 


Khi Việt Minh nắm chánh quyển chẳng những 
ột tỉnh ly có những ủy ban mà tắt cả quận tổng làng 
ột góc cũng đều có mầy ủy ban giồng nhau nào : nhân 
n, tip tề, phá hoại v.v... Đua nhau ích kỷ hại đồng 
o lẩm than khổ sở. Chử qui nấy Trạng cũng dụng 
ng âm (homonyme) đặng ám chỉ những kẽ vô nhân 
o là đồ qui. 














GIẢI - THÍCH 








65. Bốn phương rời rỡ hồng trần 
66. Làng khua mỏ cá làng phân điểm tuần 
67. Tiếc là nhứng xuất dân làm bạo 

68. Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau 

69. Nhân danh trọn hết đâu đầu 

70. Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghè 
71. Hùm già lạc dấu khôn về 

72. Meo non chỉ chí tìm về cố hương 





GIẢI THÍCH 


Í _ Khắp nước bồn phương phầt phới lá cờ hỏi 

65 nén đỏ (fond rouzge) như bức trấn điểu. Bằng chứ 

3 của giai-đoạn nấy là làng phân tuần phân điềm, điề 

6G điểm canh bằng mõ như độ Taanh-niên Tiển pho 
\ qua Việt Minh cũng còn. 

Nhà tiên trì mừng cho cuộc cách mạng cũng Ì 

Bế  —- nhưng tiềc một nỗi chỉ những loài thỏ ‹ 








tranh nhau vì miềng lợi riêng tư không một lò 
chung lo cho nồi giỗng. 
( _ Lại bại một nỗi đền lúc cái danh Chánh phủ 
69) mà tràn lan hềt Bắc Trung Nam thì ô hô l thiên 
[äu sẩu vật v, dau khỏ không còn đau khổ nào h 
cũng vì nạn tiêu thổ giềt người. 

Vì cọp già đã lạc dầu bên Nhật khôug về đề c 
mèo con có một tí chí hưởng mang về cồ hương ¿ 
thuyềt cộng sẵn thật cao siêu mà thầt thiệt làm Í 
dân hại nước. Một việc lạ ở câu 7x có chữ Hùm, câu 

72 Í có chữ cồ. Hàm cồ hợp lại lấy là Hả cúm thì ra c 
chốn cúm không làm gì hơn nữa, đó là họ Hồ l 
\ Việt sẽ lụng bại. 


TRẠNG TRÌNH 











75. Chân dê móng khởi tiêu lường 

74. Nghỉ nhau ai dễ sửa sang một mình 
75. Nội thành ong ỏng hư kinh 

76, Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang 

77. Bở mồ hôi Bắc giang tái mã 

78. Giữa hai Xuân bỗng phá tồ long 

79. Quốc trung kinh dụng cáo không 

80. Giữa năm giả lại khiềm hung mùa màng. 












——— 
GIẢI THÍCH 


Cơ hội thuận tiện cho các đẳng cá“h mạng xảy 
2 cuỗi năm Mùi thời kỳ Nhật chiềm (ig4z). Nhưng 
Ác đẳng phái nghỉ hoặc nheu không để riêng ai cẩm 
uyển bắt đấu tương tranh. Trong câu 74 có chữ 
Tình, 7s có chữ Kinh: hợp lại mình kinh láy Minh 
nh. Định được thần thua trở về Tàu rồi lại... 

Nhât là Hànội khởi bị khủng khiềp vì các đẳng 
oạt vào đầu tháng bảy cũng trong năm mùi äy đem 
ảnh vượt sang biên giới, 

Khởi trên vùng Bắc-giang đem quân xung phá ở 
¿ng là Thăng-Long khởi thủy giống Lạc-Long Hànội 
Ây giờ. Và có lẽ Trạng muồn ám chỉ thời kỳ cô 
ác, cô Giang hoạt động. 

Thì cơ ai? ở bên Tàu mang về một cái thuyết 
lyên truyển thầt thiệt (cáo không cũng như nghĩa 
aống cáo) nhằm năm mắầt mùa Bắc Viết đói khó, 
ng vào lúc T.T. Thâu, chính phủ Phép (r943) lo 
Êp viện gạo ra Bắc (có chụp ảnh người ta chềt đói 
ầm nphẻnh bên vệ đường) Ta lại tìm trong câu 74 
chữ ai, 7o có chữ Quốc thì ra na ná ai ái quốc, 
ới hợp với mầy câu láy trên: Hồ cúm chí Mình 
ảnh, và đó là Nguyễn ái quốc thành chốn què. 





GIẢI - THÍCH 








81. Gà đâu sớm gáy bên tưởng 

82. Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không 
85. Thủy binh cờ ngất vầng hồng. 

84. Hộ binh tấp nập như ong kéo hàng 

85. Đứng hiên ngang đố ai biết trước 

86. Ấy Bắc bình sang việc gì chăng ? 





GIẢI - THÍCH 


Từ mùi (xg43) qua thân (944) rồi tới năm dậu 
(rg4s) Nhật chiềm chánh quyển (dậu là gà) kể dẫn 
tới những nhà cấm quyến nều chẳng phải loài yêu thì 
81| cũng loài bầt tường cho ViệtNam. Thử nghỉ, từ 
cách mạng tháng 8 tới ngày nay có một người Việt- 
Nam nào lên cắm quyển mà biết lầy nhân lầy đức trị 
dân không ? Ta chỉ thầy những quân giềt người lầy 
82[của tàn sát lương dân vô tội. Ngoài đời đã thề 
mà trong tôn giáo cũng có một nhóm vô lương, thật 
đáng tiềc vô cùng. Hỏi ai còn muồn độc lập với 
"những bọn sắt nhân ây. 
Đây là nói về thời kỳ Nhật kéu thủy bộ vào chiều 
8Š (việc Nam tầp nập mới đúng theo tình trạng trong 
nước vì lúc bầy giờ Việt Minh chưa có thủy quân 
hùng hậu như Nhật. , 
Đứng hiên ngang anh hùng đồ ai biềt Bắc binh 
85 (sang Việt Nam làm gì ? Binh Tàu tước khí giới Nhật 
lúc Nhật đẩu hàng sau mầy năm tàn bạo xâm chiềm 
®6 Việt Nam, hoặc giả nói quân đội Việt Minh cũng được. 


'TRẠNG-TRÌNH 














87. Ai còn khoe trí khoe năng 

88. Cấm kia bất nọ tâng bừng đồi nơi 

89. Chưa tầng thấy đời nào sự lạ 

90. Bồng khiến người dá hoa cho dân 

91. Muốn bình sao chẳng lấy nhân 

92. Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày 
95. Đã nên sì Hoàn Linh đời Hán 

94. Đúc tiền ra bán tước cho dân. 











GIẢI - THÍCH : 


ˆ”ˆ Nhân cơ hội vào Nam-bộ cướp chánh quyển, làm 
¡ đẳng trị bắt đầu nấy giềt đấu kia tưng bừng trên đậc 
Việt như ai đã thầy. K€ nào khoe trị khoe năng thì liệu 
hồn. ThÈ mà các anh V. h. .T. T. Th. D. v. G, Te, 
v. Th, Ph. v. H. v.v. không sợ nên đi đời nhà mạ 
(cũng đáng, chỉ ôm một mồi hận trường nơi chồn tuyến 
dài không tan mà để lại cho kẻ dương trần trăm nghìn 
lần đau khỏ. Đức Trạng là người sáng suồt suy cổ kìm 
chưa từng thầy trong lịch sử nhân loại có một lần nào 
Inhư ngày nay trong nước Việt-Nam có một chánh phủ 
lên cảm quyến đã không đám bảo được sinh mạng tài 
sản cho nhân dân lại cồ giềt hại nhân tài cồ phá hoại 
sản nghiệp người người thán oán suốt Nam chí Bắc, 
Một việc Ìạ trong lịch sử cách uuạng là chỏ chánh phủ 
mà đem đại họa deo cho dân lành không mục đích. 
Đoạn này có thể gán cho cá 4 trào lưu Việt Minh và 
Ngô đình Diệm. 


Xưa nay những nhà chân chánh cách-mạng muồn 
|bình thiên hạ phải lầy nhân, muằn dân lạc nghiệp phải 
lầy nghĩa là khuyên dân cấy cầy, chớ có đâu ngu sỉ 
như thẳng Hoàng-Linh đời Hián muốn làm tiến cho 
nhiều bằng cách bán tước cho đân. 


°$ 





¬———————— 
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95. Xung xoe những rấp cậy quân 
96. Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đá công 
9/7. Máy hóa công nắm tay để ngõ 

98. Lòng báo thù ai thủa đã nguôi 

99. Thung thăng tưởng thấy đạo trời 
100. Phù Lê diệt Mạc nghĩ dời quân ra 
101. Cát lầm bốn bề can qua 

102. Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về, 





GIẢI THÍCH 


%{ Quân quyển trong tay là sắt phạt hở một tỉ 
\¿ đem quân đi đánh, bồ rấp tưng bừng, Nhưng 
96G không ngờ đạo trời rầt công đã xoay cho một người 
khác mà không hay cứ tự dần thân vào chỗ chềt chư 

. con thiêu thân thầy lửa, 


[,„.. Đây là lời thánh nhân nói rằng ngài thầu rõ 
thiên cơ biềt vận nước sẽ đi về đâu mà thành công, 
) xin khuyên các người tự tỉnh chở quá bạo tàn c cho 
28 Ì một ngày kỉa sự báo thù ầy lồng người sao nguôi, 
(ất xảy ra việc không hay. 
Nảy, muềa tưởng thầy đạo trời hiển hiện chắc 
chấn thì các người nên đòm lại những đoạn lịch sử 
„ rõ rệt hồi Triểu Lê Mạt, Đạc-Đăng-Dung cướp nhà 
Lê. Bể tôi phù Lê phải đem quân đánh Mạc, ai vì 
4ÓÔ | chúa này xưa nay là thông lệ. 


401( _„ Thì cũng như đời này hai họ tranh nhau như 
trên đã nói Minh Kinh. Hồ thắng Nguyễn thua thì 
02 ! quay ra Tàu rồi sau có cơ hội sẽ về. .. 





TRẠNG - TRÌNH 











)Š. Quân hùng binh duệ đảy khe 

)4. Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời 
)5. Bấy giờ càng khốn thay ôi 

J6. Qui ma trật vật biết trời là đâu ? 
7. Thương những kế ăn rau ăn giới 
)8. Gặp nước bung con cái ần đâu 

J9. Báo thù ấy chẳng sai đâu 

|Ũ. Tìm non có rầy chưn sau mới toàn 
|1. Xin những kế hai lòng sự chúa 

l2. Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân 
5. Cho nên phải báo trầm luân 

14- Ai khôn mới được bảo thân đời nầy 





GIẢI - THÍCH 


Kế thắng xua binh đẩy rừng đẩy khe rêu rao khoe 
cứu nước trị đân mà rồt lại chỉ là đố ma qui biềt 
u là trời, rõ làm khổ hại cho đân vô ngẩn, 


Thương những-kẽ ăn rau với chay lạt, gặp cơn 
rớc loạn bị chúng giềt hại đền cả con cái trế thơ 
ng không biềt tránh đâu. (Ấm chỉ vào lúc bầt 
inh lình tần công giềt đạo). Thể thì cái việc báo thù 
Ắc không sai ác liệt, vậy ai muồn tránh nạn nên tìm 
t hòn non nào có giải chưn sau mà ẩn mới toàn 
ân. (Đoạn này có lẽ ám chỉ họ Ngô đụng chạm 
ật giáo). 

Vậy xin khuyên ai phò chúc chớ hai lòng, thầy 
¡nh mà theo, phản bội thì sẽ bị trẩm luân quả báo, 
ững kẻ nào ngoan, khéo giử trung lập mới được 
n thân tránh họa, đừng nhẹ dạ theo ác mà 
n trỤY. 


ni CC ƯẾ GƯƠNG VI 
GIẢI - THÍCH 





115. Nói cho hay khm cung rồng dấy 

T6. Chí anh hùng xem lấy mới ngoan 

117. Chữ răng lục thất nguyệt gian 

118, Ai mà nghĩ được mới gan anh tài 

119. Hễ nhân kiến đã dời đất cũ 

120. Thì phụ nguyên mới chồ bình ra 

121. Bốn phương chẳng động can qua 
122. Quần hùng các xứ điều hòa làm tôi 





GIẢI THÍCH 


115 Ta nói cho mà hay (lèi Trạng) Thượng đề đ 
sai rồng xuồng rồi. (Khẩm cung là Bắc Đầu cung nơ 
T16 Ì Thượng đề ngự) Rồng ầy sẽ dãy lên đem lại an nin! 
cho sứ sở, ai là anh hùng phải tìm biểt mới ngoai 
(Ai mà biềt được lục thầt mới là anh tài, Nề: 
( hiểu theo luật tuẩn-huờn của vũ-trụ thì có lẽ tỉ 
417 Tam-Hoàng Ñzgũ-Đề tới bây giờ đã được sáu đoạ 
của Tam nguơn, tới ta đây là mạt kíp phải trở la 
Thượng-nguơn bước qua đoạn Thượng.Nguơn-Thượn 
của Thượng-Nguơn Di-Lặc-Tôn Phật và nều kể luô 
sáu đoạn của Tam Ñguơn trước thì đoạn Thượn 
\ Ñgươn Thượng nẩy thuộc vể đoạn thứ bảy kề tar 
Nguươn, Những thiền-kiền của tôi, lục thầt ám ch 
T18 Í năm xo6; có Thánh Chúa ra đời hợp với Đinh mù 
bên Kim-cổ kỳ-quan. Bởi đó mới có cơ tuyển chọi 
của trời Phật. Kẻ tàn bạo sẽ bị diệt vong còn ngườ 
hiển đức mới được tuyển lại đặng lập đời Thượn 
nguơn này là đoạn thứ bảy (Dịch giả phỏng thể cò 
' phán chắc xin hãy đợi Trạng sắp về gần đây). 
119 HÈ người khai hóa có chủ -trương kiền - thiề 
(nhơn Kiền Diệm) đầt nấy mà rời đi, họ Nguyễ: 
120 Ìra binh thì đó là ngày lập đời. Đền khi ấy bồi 
421 | phương sẽ dứt binh đao mà các nước lại thần phụ 
Việt-Nam (Phụ đeo kềt với chữ ngươn nguyên l 
122 \ họ Nguyễn). 











125. Bấy giờ rộng mở qui khôi 

124. Thần châu thu cả mợi nơi vạn toàn 
125. Lại nói sự Hoàng-giang sinh thánh 
126. Hoàng-phúc xưa đã định tây phong 
127. Làu làu thế giới sáng trong 

128. Lò lộ mặt rồng đầu có chữ vương 
129. Rõ sinh tài lạ khác thường 

150. Thuấn nghiêu là chí Cao Quang là tài 





GIẢI THÍCH 


Bầy giờ Việt Nam mới có cơ hội mở rộng bờ 
cõi, đầt thần kinh sẽ qui vể một xứ có chữ Châu, 
chừng ầy mọi việc mới được vẹn toàn. 

Nhắc lại xưa sông Hoàng-giang sinh Thánh nay 
cũng có họ Hoàng xuầt thánh để định Tây Phong 
(họ Hoàng tiềng Bắc họ Huỳnh tiêng Nam). Nghĩa là 
trong Nam sẽ xuầt thánh để phò tá Vương gia thánh 
đề. Thánh ầy họ Huỳnh.. 

Đền lúc thề-giới được thái bình, thiên hạ mới 
rõ cơ mẩu của Tạo hóa sắp đặt tước để cho đời 
nhìn lại trong tay cũa vị thánh quân ầy có chữ 
vương (chữ Hán) vì đời äy không biềt bao nhiêu 
vương giả. (chữ thủ là đấu mà thủ cũng tay, đồng 
âm cho nên đẩu đây nghĩa tay; nói cơ.) 

Vị thánh quân tài lạ hơn người, lầy đức trị dân, 








GIẢI-THÍCH 2 








151. Xem ý trời có lòng khải thánh 
152. Đốc sinh hiền điều đỉnh hội mai 

4155. Chọn Đầu Thai những vì sao cả 

154. Dùng ở lay phụ tá vương gia 

155. Bắc phương chính khí sinh ra 

156. Có Ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai 
157. Song thiên nhật rạng sáng soi 

158. Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường 





GIẢI THÍCH 


151 Một khi trời muồn sinh ra một vị thánh quân 
thì ất có tôi hiển đặng giúp đỡ hôm sớm. Tìm ra 
TỖ2 Ì trong câu ra4 có chữ Châu với câu xạa có chữ Đồc, 
có ẩn ý là Châu-Đốc sinh thánh nhân hiển tướng. 
455 Vì thề nên, Thượng-ĐÈ chọn 2 vì sao lớn nhắt 
Ế Đâu và Thai cho xuồng trần đấu thai đặng giúp đỡ 

T4 Ê thánh quân. 
Bắc đầu cung đã sai chính khí thiên tử trị đời 
456 Í thì phải sai Ông Bạch-sĩ theo hấu bảo ưrợ. Hai vị 
ầy đi đôi với nhau trong thiêng liêng mà chắc chắn 
T56 ( Bạch-sĩ là Ông Trạng-Trình tái sinh, 'vì thuở lúc sinh 
tin đức Trạng lầy đạo hiệu là Bạch-si, mà ông 

Huỳnh lại xưng là Bạ:h-sĩ Nam quồc công khanh. 


h 
Điển như Nghiều Thuần, tài như Cao Tổ và Quang 


)Ỉ Vũ dời Háo, 457 { Hai chữ thiên kết lại gọi song thiên, có nghĩa là 


4158 quí, ám chỉ vào Qúy Mùi (g4) có Ông thánh ây lẫn 
trong quân Nhật (Nhật rạng), 
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T39. Đời này thánh kế vị vương 

140. Đủ no đạo đức văn chương trong mình 
41. Ủy nghỉ trạng mạo khác hình 

142. Thác cư một gốc kim tình phương đoài 
145. Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi 

144. Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân 

145 Bình thơ mấy quyền kinh luân 

146. Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu 

147 ... Ở đâu anh hùng hẳn biết 

148. Xem sắc mây đá biết thành long 


———__._...............- 


GIẢI THÍCH 


)( _ Đời nấy ông thánh sinh ra gắn với ông vua mà 
¡ lại văn chương đạo đức đẩy đủ tự nhiên trong mình 

}Í không học mà biềt. 

[{ „ Cốt cách siêu phầm trông ra tướng diện của 
một văn nhân và sinh vể mniến Tây nam bộ (Tướng 

Ð Í Trạng), 

(j„„ Vi thánh ây được một người hay một nhóm 
hôm sớu dưỡng nuôi để chờ thiên cơ xây chuyển 

Ì mới ra tay độ thể cứu dân. 

Thầu triệt thiên văn địa lý biềt quá khứ vị lai, 
ông thánh ầy trong tay lại sẵn có mầy quyển bình thơ 
'Í xuầt chúng. 
| Bởi đó, hễ trông sắc mây ở trên trời thì biết 

{se chỗ ẩn trú của vị Đề vương mông trấn, mà lại 
'(biềt tên gì nữa kia chứ... ? mới tài. 


: 
ì 








GIẢI - THÍCH 3ị 








149. Thánh nhân cư có thụy cung 
150. Quân thần đá định gìn lòng chớ tham 
152. Lại dán đống tú nam chí cả 

152. Chớ vội vàng tất tả chạy rong 

155. Học cho biết lý kiết hung 

154. Biết phương hướng bội chớ dùng làm chỉ 














GIẢI - THÍCH 


¡ — Thánh quân ởđâu đều có điểm cung điện giả, cho 
449 | nên lớ có 3ì biềt có thì xỉn gìn lòng trung nghĩa chớ 
tham mà hại lẫn nhau, vì trời đã định ai chúa ai 
150 )tôi rồi. 

Lời thánh Trạng đạy đằng nam nhỉ chí cả khỏi cẩn 
151 Ìp» chạy dông dài học chánh-trị đâu xa chỉ nên bọc 
bộ sầm nấy thì biềt phương hướng thuận lợi mà ra 
52 (giúp nước thành công chẳng cấn phải học hỏi nước 

ngoài vô ích mà chỉ có đem về một phương hại. 

Có phương hại cho nước mình vì chánh sách ở 
nước ngoài chỉ có thể áp dụng ở nước ầy là hay mà 
đem về cho mình là dở vì phải tùy trường-hợp và 
hoàn-cảnh có khác nhau. Ví vụ, ở Nga giai cầp cẩn lao 

455 | đồi với tư bổn quí tộc, hoàng gia thì tự khác nhau 
cực điểm, trời với vực, sự cải tổ xã hội là một sự như 
|cầu cho nước ầy. Còn ở V.N. ta hai đồi phương ây 
không có khác nhau mầy, hiển hiện trước mắt ta thầy 
Hoàng gia ngoài HuÈ có lẽ ít tiền hơn hai thường dân 

154 [trong Nam-bệ Lê-Phát và Trấn-Trinh. Vậy là có thể 
dung hòa hà tầt phải xuồi dục giai cầp tranh đầu, Hay 
mầy anh muồn nói nghe cho xướng mốm mà hại nước 
không hay. Thánh nhân biềt có ngày nay dùng lẩm lý 
tưởng nên mới viết sầm dạy V.N. phải là quân-chủ mới 
có an ninh. 

















155. Hà trời sinh xuống phải thì 

156. Bất kỳ nhỉ ngộ màng gì tưởng trông 
157. Kìa những kẻ vội lòng phú quí 

158. Xem trong mình một thí đều không 
159. Ví dù, có gặp ngư ông 

160. Lưới chài đâu sẩn nên công mà hòng 





GIẢI - THỊCH 


. Ñgười sinh ra gặp thời thì có duyên gặp chúa 
ánh, không hẹn mà nên, Minh-quân lương-tể 
phùng... 


Kìa ! những kẻ muôn sớm sang giàu mà trong mình 
ng một tí gì là công đức với đời, vì không tu tâm 
'tánh thì làm sao sông còn mà gặp chúa. May ra 
có gặp ngư-ông (chúa thánh) các người cũng không 
dưới chài đem đâng mà kề công chia cá. Đây là nghĩa 
1g nên hiểu như thề này ; xưa nay sầm giảng hay 
: có tư mới có gặp chúa thánh vì là kẽ chân tâm 
hành mới được sồng sót đền đời Nghiêu Thuần ra 
h thiên hạ. Có công tu làm nên công đức mới gặp 
la thánh. Chúa thánh là người có mạng trời đành 
làm nên nghiệp cả. Nghiệp cả thành, bổng lộc triểu 
h đem phân phát cho bể tôi có công được hưởng. 
? cũng như công đức là chiềc chài, chúa thánh là 
ư-Ông vì chỉ có Ngư-Ông mới rành nghể kiềm cá 
a cho anh em dùng. Kẻ không tu đâu còn sống 
kể công. 
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461. Xin khuyên đấng thời trung quân-tử 
462. Lòng trung nghì aï nhớ cho tỉnh 

465. Âm dương cơ-ngầu ngô sinh 

164, Thái-nhâm thái-ất trong mình cho hay 
465. Văn thì luyện nghiêng bài quyết thắng 
4166. Khen Tử-Phòng cũng đăng Khồng-Minh 
167. Vỏ thông yên thủy thần kinh 

168, Được vào trận chiến mới ràng biến cơ 





GIẢI - THÍCH 


niên) gặp chúa thì lòng người quân tử hãy gií 


được tận trung báo nghĩa. 


461 Xin khuyên những ai đã trưởng thành ( 
162 


165 
164 


bầt ngờ, hoặc chiêm-bao thần báo mộng, hoặc 


Những kẻ được gặp chúa dểu trong trường 
là nhìn dầu riêng mà biễt v,v... 


Đời Minh-quân trị chúng thì những mươ-si 
' thần đếu có tài như Trương-Lương Gia-cát 
T6 Ô thượng lưu loát thẳng người. 
46 Còn Võ-Bá xuầt quÌ nhập thần, trị Thủy cứ: 
4G8 § và đền khi lâm trận đổ mới thầy chỗ bình thơ co 
{ qui thần cũng ghê. 


¬————————______ 
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2 


T69. Chớ vật vờ quen loài ong kiến 

T70. Biết ray tay miệng biếng nói không 
71. Ngỏ hay gặp hội mây rồng 

T72. Công danh chơi chói chép trong vân đài 


GIẢI - THỊCH 


Không nên vật vờ lững đửng, vịi 
nói biềng tìm thì có khác mào lông Màn Tờ, NÓ 
bầt cằm. Người ta ở đời cẩn phải tìm một lý tưởi 
phù hợp với nhân tâm để phụng thờ mà phải cho 
thiềt thực chớ không thuyềt lý ảo tưởng chỉ có ở 
long tưởng tượng thì hay mà đem ra đời thiệt-tÈ 
ràt dở, có khi không thực hành được mà chỉ tổ hại 
(cho dân gian, cũng như thuyềt Cộng-sỉn ở trong lý- 
tưởng thì cao cả đẹp đẻ mà ngoài đời thực tề thì tự 
khắc, phải giềt gọjxoo thiên hạ mới thành công thì cái 
công ầy thử hỏi có ích gì cho đời. mà chưa chắc đã 
hoàn toàn khắc phục nhân tâm, vì giềt quá, ắc có phần 
động-lực. : ý 

Nều tìm được một con đường và -tưởng 
chân chánh hạp thiên lý mà Ekoin lien mây 


tổng gặp hội, công danh phú 
đài mẫy. LÁ phú quí nắm chắc ở chồn 


“d 


—— 
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175 
174 


175 
176 


177 
178 


175, Bấy giờ phi sức chí trai 

174. Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình 
475. Nặng lòng thực có vĩ kinh 
176. Cao tay mới gắm biết tình 
T77. Trên trời có mấy vì sao. 
178. Đủ no biền tướng anh hào đòi nơi 





lắm nao. 


GIẢI THÍCH 


Thời chừng ây phi chí nam nhỉ cắn gì phải ngược xuế 
sang Tàu sang Nhựt sang Nga cho nhọc mình, rốt cuộc cũn 
vô công vì ở nước nhà các bậc chỉ-sĩ chân chính và cả dân 
tộc cũng cùng một nhân định giồng nhau rầt hợp thiên lý I 
phải đi đền QuồcGia độc lập trước rối mới tiếp tục đi đề 
lýtưởng giải phóng quỏctề ? Trái lại họ đi ngược giòn 
mới có sự thầt bại đau đớn ngày nay. Tôi dám nói họ ngượ 
xuôi nhọc nhằn mà vô công. Vì cứ xem hiện tại trước mi 
thì lập-trường quồe-tề đã mắt. mà lực lượng kháng chiền cũn 
không đầu vào đâu do một chánh sách độc-tài đằng-trị ác lii 
ai cũng ê chế chấn nản và hơn nữa, Trạng có nói : « cà 
cày thu đãi thời mùa, bầy giờ phá ruộng lộ chờ mượn ai 
nghĩa là không cẩn mượn Cộng-sản Nga mà nước V.N. v3 
đền r thu kia thì quân-chủ thòng -nhứt. Nhưng ngày hu 
hoàng ầy vào năm nào chỉ có những bậc sáng suốt đoá 
được, một khi đã thầy có một vì sao lạ xuầt hiện trên trờ 


Việt Nam đã đền lúc huy hoàng rực rở nên Trời đ 
sai mầy vì sao lớn giáng trấn. Trong đầt nước chỗ nào cũn 
có hiến tưởng ra tay gánh vác san hà, còn những kẻ ‹ 
ngược giòng thiên định là phẩi điệt vong như Cộng-sản qt 
khích chẳng hạn vì thiên-lý là Quân-chủ Nghiêu Thuần ¡ 
đời không sát hai lương dân, bảo thủ quyển lợi cho nướ 
con để chớ không tàn hại tiêu diệt di 

số như C.S. Tiêu thổ vô lý-cho dân nghèo nàn khổ sở nh 
¡ dân cứu nước thật là một điểu lí 
rõ ngu đân. 





cứu 
xược, tiềc gì cũng còn có kÈ nghe, thật 
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'TRẠNG-TRÌNH 








179. Nước Nam thường có thánh tài 
80. Ai khôn xem lấy hôm mai mới tưởng 
T81. So mấy lời đề tàng kim quï 

482. Chờ hâu lai có chí sẽ cho 

8ã, Trước là biết nẻo tôn phỏ 

84. Sau là cao chí biết lo mặc lòng. 


—————_—..._ SỐ 


GIẢI THÍCH 


Nước Nam thường có thánh tài ra đời mà ít ai để ý, 
chỉ những người đại chí khôn ngoan mới thầy và biềt nghe 
lời giáo hóa của thánh. Vi vụ quyền sằm nấy ai cũng khen 
Trạng Trình hay giỗi mà không chịu tìm hiểu nghe lời Trạng 
khuyên dân chúng chỉ phải theo gương Nghiều Thuần ôm 
hòa, thiện đức tân dân, kiền thiềt một nến quầnchủ nhân 
đạo. Chớ đừng nghe tới quân chủ mà lim tưởng thời chuyên 
chề như Kiệt, Trụ, U, L2, rổi cứ mãi chồng chỏi mà đeo. 
đuổi theo một lý tưởng mới mẻ của Nga chỉ đem lại một 
sự thầt bại đau đớn nhứt trong lịch sử cách mạng do một chủ 
nghĩa tốt đẹp ở lý tưởng mà hành vi quá khích bởi một 
nhóm giả tầm chỉ huy tàn sắt gh? gớm không hạp với lòng 
trời từ bỉ bắc ái cho nền phải bị luật phán đoán cuồi cùng 
co diệt vong để đến một tội ác tầy trời. (theo như Đông, 
Trạng Trình cơ bút, Nostradamus đều nói C.S. bị tận diệc 
chính nước Nga lại chềt nước. Thời gian sẽ trả lời đúng 
cho xem). 

Lời của Thánh nều đem giá trị mà so sánh với các 
nhà tiền trỉ khác thì quí hóa vô ngần đáng đem cầt vào 
tầng bảo viện vô giá, chờ ngày sau, ai là người có chí phò. 
vua giúp nước, “Thánh sẽ khiền cho người ầy có tầm-linh 
được hiểu mà tôn phò cho thỏa lòng rỡ mặt người cao chí 
đề muôn đời, sánh với kẻ ngược giòng thì: bại, và cho 
bit vô thắn với hữu thắn ai hơn? ai kém ? 





GIẢI-THÍCH kẢ 








185. Xem đoài cung đến thời bất tạo 
176. Thấy vĩ tình liệu rạo cho mau 

187. Nguôi lòng tham tước tham giàu 

488. Tìm nơi tam hiềm mới hầu bảo thân 
4189. Trẻ con mang mệnh tướng quân 

490. Ngở oai đã dấy ngở nhân đá nhường 





GIẢI THÍCH 


Hãy xem chừng! đoài cung là vương cung M 

185 | miến Tây (T.S.) chúa xuầt hiện thì lại có sao m P 
18G j báo hiệu trước việc đã gần rồi, hãy trồn ke m 
mau, (vi là đuôi, tỉnh là sao, sao có đuôi là sao - 


n chừng ầy hãy từ quan. bỏ giàu tìm nơi 
T87 | tạm th là Tờ Núi, Sông, Biển) mới được an 
188 thân. Mà phải làm sao? Trời ! nều sắp các Ảnh. .. 
liệu hổn, một khi tằn cư vào rừng núi, ÂU 
Sẽ có một người trẻ tuổi ra cấu quân oai dan| 
đã dầy mà LẺNH TEhR cũng lừng tùng lệnh Mênh 
Mạng, Nều khi lánh nạn mà gặp được đạo binh ầy 
thì cơ lẽ an thân nhờ người cấm đấu có nhân có 
T82 Ì hia. Chỗ nấy có lẽ Trạng muồn nói lầy xmang-mnệnh 
190 Ìlà Mênh-Mạng vì có sằm truyển Minh-Mạng tái sinh 
để đến tội ngày xưa tàn ác với đạo Gia-Tô, Đứng 
lập đời Thượng -nguơn lầy đức đoái công phục 

tội. (thời gian trả lời...) 


—ỶỸẪĂ=..Ï“=——————-_—_- 
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491. Ai lấy gương vua U thuở trước 
192. Loạn ru, vì tham ngược bất nhân 
T95. Đoài phương ong khởi ln lần. 
194. Muôn sinh ba cốc cầm quân dấy loàn 
195. Man mắc một dỉnh Hoành sơn 
96. Thừa cơ liền mới nồi cơn phục thù 
197. Ấy là những binh thò Thái Thái 
498. Lòng trời xui ai nấy biết ru ? 

¡ thư 
200. Tái bình mới động thập thò liền sang 
201. Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết 
202. Võ lại thêm hung hiệt mất mùa. 




















GIẢI THÍCH 


. „ Còn những ai cẩm quyến không biềt lầy nhân nghĩa 
trị dân chỉ ham sung sướng hiện tại bắt chước vua U, Lệ 
thuở trước tần bạo tham lam thì chỉ tổ hại dân hại nước 

L phải sinh ra loạn ly tần khồc, 


' Bởi có bạo ngược như thề, nên lấn lấn hướng Tây 
Đông Dương có những chòm ong lủ kiền nổi lên làm giặc 
|rà có le nó khỏi tại Bangkok (đa cóc) nhậm ngang giải nói 
me Ây đó là quân nước Thái (im) thừa cơ thời 
cuộc rồi ren đem quân phục thù, đòi đầt đai đã mắt song đó 
cũng là trời xui khiền thiên hạ đảo huyến, đó ai biềt trước. 

Bất đấu thắng 7 tới tháng ọ khi người ta khám phá 
được chữ Điến ra chữ Vương (vì có cầu phá điển thiên-tử 
xuầt, vua ra đời) thì lúc bẫy giờ đạo binh thù ầy mới tái 
diễn lại nhằm lúc trong nươc V.N. xây ra không biềt bao 
nhiêu tai biền, chiền tranh cướp bóc lại còn thêm cấi mạn 
mắt mùa đói kém. 


„`... 


ˆ® 





GIẢI-THÍCH kó 








205. Lưu tính -hiện trước đôi thu 

204. Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm 

205. Xem thấy những sương săm tuyết lạnh 
206. Loài bất bình tranh mạnh hung hăng 
207. Thành câu cá, lửa tưng bừng 

208. Kẻ ngàn Đông hải người rừng Bắc lâm 
209. Chiến trường chốn chốn cát lầm 

210. Kẻ năm đầy đất kẻ trầm đầy sông. 





GIẢI THÍCH 


205 Khi 3y, sao hung tỉnh xuầt hiện trước vài năm 
lại thêm cái điểm bầt tường mây rtổù suồt năm, phong 
204 Jvũ bầt kỳ báo cho ta biềt việc chẳng lành trong 
nước. 
205 Ngoài trời sương sa đá lạnh không biềt thương 
nhau cùng chia cảnh khổ lại đem lòng thù nghịch 
206| giềt lẫn hung hãng. 
Í Đèn lúc ầy, thiên tai địa ách đền nỗi nước lạt 
(„6 trên thành cao mà câu cá cũng được, còn trên 
208 Ì trời bôm bay lửa đỏ (bombe incendiaire) kẻ chềt 
chật bể Đông, người chềt đẩy rừng Bắc. 
209( — Đâu đâu cũng giặc giả chiền tranh, thây nằm 
210) đây đầt xác nồi đấy sông. 





TRẠNG - TRÌNH 











211. Seng thu chín huyết hồng tứ giả 
212. Nơi đàng dê tranh phá đồi nơi 

215. Đưa nhau đồ thần quần lê 

214. Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương 
215. Kẻ thì phải thửa hung hoang 

216. Kẻ thì bình hỏa chiến trưởng chết oan 
217. Kẻ thì mắc thửa hung tàn 

218. Kẻ thì bận của bồng toan khốn mình.. 





GIẢI - THÍCH 


Đền tháng q một thu kia... và cũng có nghĩa chín 
ú là chín năm của ác Ngô thì bốn phương máu đỏ 
xn các trận, rồi giặc khởi lai rai từ tháng mùi là 
áng 6 vẫn đề Phật giáo bè tắc quân-nhân cách-mạng 
11-63 nhằm 16 tháng ọ năm quí Mảo. Câu 2rr cũng 
thể gán qua cuộc đảo chảnh r-rr-63 hồi thắng @ 
ùa thu vào năm thứ ọ của ác Ñgô trị vì, 


Chừng đó thiên hạ đua nhau tranh hành làm cho 
ơng dân đổ thán cho đền đổi người không chỗ 
ƒa nương, 


: Kẻ thì bị hung hoang cướp của giềt người. Lớp 
¡ bị bình đao súng đạn chềt oan vô sồ kể. 


Hung hoan hung tàn đểu là quân vô loại giềt 
ười lấy của nhưng láy đi lẫy lại có nghĩa là người 
chết vì bọn đó vô sồ định. Nhưng tiềc thay ! những 
à giàu, có sảm tiên trị đã cho biềt trước mà cứ mài 
' quân theo của cải không chịu rời nhà lánh nạn một 
: để đền nỗi chết lây dạ tràn, 

















219. Muông vương dựng ồ cắn tranh 
220. Điều thì làm chước xuất binh thủ thành 
221. Bởi bời đua mạnh tranh hành 

222. Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày 
225. Bè thanh cá phải ần cây —_ 

224. Đất bằng nồi sấm cất bay bụi mù 

Nào ai đá đề nhìn U 

226. Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn 
227, Cây bay lá lửa đòi ngàn 

228. Một làng còn mấy chim đàn bay ra 












GIẢI THÍCH 


219, Thiên hạ bị tai hại vì bởi quân vô loại, vươi 
22g, không phải vương, tướng không phải tướng, nỗi d 
Í chiềm thành cướp bóc tranh nhau, như chó cắn. 
zzi( —__ Rồi cử tranh mạnh tranh yều, một đầng ra bỉ 
Ả một đàng chận đánh không ngày nào dứt, đánh có 
222 (la liệt tơi bời. 
Bầy giờ, đương ê:u tịnh tạm thời, nhưng m 
225 ( ngày Ma ĐẦU thình nh đầt bằng nỗi sóng giặc 
224) tứ tung, cát bay đá chạy đền đổi cá dưới bè Ð 
Í Thanh còa phải hoảng núp dưới bóng cây dựa È 
Nghĩa là ngoài bể có thủy-lôi lung tung nỗ. 
225 \ còn biết sợ. (có lẽ là sự can thiệp của hạm đội \ 
¡của Hoa Kỳ sẽ diệt Cộng để bảo vệ mặt Đông N: 
CÁ và Việt Nam, 
ờ Đền lúc đánh bọ đảnh thủy nhiều trận xảy 
227, dữ dội thì người ta sẽ thầy người U. TA có 4 
hiểu U là USÀ, và có câu sầm của Phật Thấy mị 
Tây chưa mảa lại đền U phan, nghĩa là Pháp chưa 
Ÿ khỏi Việt-Nam có Hoa-Kỳ đèn. Trước khi äy đạn b 
|: lửa tưng bừng giềt hại dân gian không biềt b 
nhiều đền đôi một làng không còa dược mẫy con ch 
\sồng sát ([rận H.K.Đ.C.S.) Hoa kỳ đánh Cộng ä/ 


———ễ=-_.:_.. 
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229. Bốn phương cùng có can qua 

250. Làm sao cho biết nơi hòa bảo thân 

251. Đoài phương thực có chân nhân 

252. Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người 
255. Tìm cho được chốn được nơi 

254. Thái nguyên một lần chơi trú đình 
255. Bốn bè núi đá riều quanh 

256. Một đường tiều mạch nương mình đấy an 
257, Hễ Đông Nam nhiều phen tàn tặc 

258, Lánh cho xa kẻo mắc đao bình 












GIẢI THÍCH 


P22, Vậy đền chừng giặc 3y nổi lên bồn phương trời 
50 ( đồ ai biềt chỗ nào bình yên mà lánh thân cho toàn? 


Kìa, vế hướng tây (đoài) của Nam việt có một 
5Í [vị chân nhân (M.V.) xuầt thể, Người ầy sẽ được 
thấn tiên giúp sức, đạo quân nhần nghĩa ra đời 
không giềt người như trước V.M. Hãy về đó thì 
|sxe an toàn. Mà thấn tiên ầy đã chuyển kiềp lâm 
phàm như chúng ta. 
: Muồn tìm cho được chỗ đó hãy đền một nơi 
ðỐ Í cao nguyên có núi mà ngày thường vị chân-nhân ầy 
44 |có đôi lấn dạo chơi và cũng có lấn tạm trú nghỉ 
chơn tịnh dưỡng. chỗ Ầy bồn bên có núi cao ở giữa 
55 Ìcó một cái khe nước chảy xuồng bình nguyên gọi là 
5G | hồ nước nguồn là H.H.L. Nương náu nơi ây là tạm 
yên. (Thái nguyên là trên đổi cao một giải là giòng 
nước, cái khe có Thạch bàn khê của Lữ-vọng). 
57 \ — Nhưng hễ Đông-Nam Nam-Việt mà có hhởi giặc 
¡cướp nhiễu thì hãy lánh đi xa nơi khác. Nều ở 
58 (đó phải bị cái nạn binh đạo. 





« 
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259. Bắc kinh mới thực đế kinh 

240. Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào 
241. Chim hồng vỗ cánh bay cao 

242. Tìm cho được chốn mới vào thần kinh 
245. Ai dễ cứu cơn thơ s3 giếng 

244. Đua một lòng tranh tiếng dục nhau 
245. Vạn dân chịu thủa u sầu 

246. Kè dư đôi ngủ mới hầu khoan cho 





GIẢI THÍCH 


Giữa cơn khói lửa, ở Đề kinh có một người 
{men dấu thân về đầt Bắc nhưng không thể được, 
4Ó [vì người ầy danh đã lớn mà thân đã rạng. 

Vị anh hùng ầy nhơn một cơ hội số lồng bay 
24Í( đi. Rồi cũng vì người ta thân-danh lớn 3y mà 
242 ) làm việc nước nên một phe: phải trả lại đầt thắn 

kinh. Một trang anh hùng sắng suồt... 

Nhưng ai là người cứu được con thơ tế giềng, 
245 vì tại trước kia các đẳng phái tranh nhau quyển lợi 
240 ch kỷ, không một người chân chặnh biết lo chung 

cho nước nhà, 

Vì thề, mà thiên hạ phải chịu lầm than khổ sở, 
245 (kề cũng mươi năm mới bớt khổ thì kiệp đền lúc 
2A6 4 đề-vương xuầt hiện, (Quân chủ trở lại cũng là luật 

tuần hoàn diễn tiên của nhân-sinh). 


men... -.-- “hi 
“4 'TRẠNG-TRÌNH 


———=—————=—x- 
GIẢI THÍNH 45 











247, Cấy cầy thu đải thời mùa 

248. Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai 

249. Nhân ra cận duyệt viễn lai 

250. Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm 

251. Xem tượng trời biết đường đời trị 

252. Gắm về sau họ Lý xưa nên 

255. Giồng nhà đề thấy dấu truyền 

254. Gắm xem bổn báu còn in đời đời 
———=——==_=-—_...— 


GIẢI THÍCH 


Hai cầu nấy ăn với câu cVua còng cuồc nguyệt cày 
mây...» Nghĩa là việc vua chủa phải đợi thiên cơ xuầt hiện 
247 | tr0BE mùa thu cũng như làm ruộng phải đợi ma. Có lẽ là 
Thu Đỉnh Mùi vì có câu Trạng nói, Chữ rầng lục thắt 
nguyệt gian, ai mà nghĩ được mới gan anh tài (Phả điển 
258 | thiên.từ xuầt mới rõ mặt chữ Điển đã phá) Khỏi cắn mượn 
ai mà những ai xuầt ngoại để tìm độc.lập hay tìm đạo-lý là 
những người sỉ mê không biềt thiên cơ, mang tiềng ÿ-lại vào 
người tại thiều chí quật cường. 
lầy nhân lầy đức mà trị thì xa cũng đền mà gắn cũn, 
P49 [ ưa không cín phải hao lương nhọc _ xà SE1Í 
)50 Đức Trạng xem thiên-văn biềt khí sồ ViệtNam sau nấy 
được thạnh vượng huy hoàng phải nhờ cơ mắu-nhiệm bầt 
S5 [ngờ như Đường-lý-Mật bên Tàu, Lý-công-Uẩn bên ta. 
52 Giòng Lạc-Long khởi thủy đền bây giờ đã trải qua bao 
722 Ì nhiêu biền cồ, trời đầt cũng riêng dành bồn báu để sau nấy 
!g5 Í lắp quòc. Bồn báu äy ở trong vòng B.S. K.H. Nói rõ e sinh 
đồ-ky, để về sau cơ mấu xuất hiện, Hoàn-cấu mới ghê máy 
'54 | nhiệm của Trời mà Việt-Nam lại được hãnh diện nằm chắc 
\ehia khóa thiên cờ. 


255. Thần qui cơ nồ ở trời 
256. Đề làm thần khí thủa nơi trị trưởng 
257. Lại nói sự Hoàng giang sinh thánh 
258. Sông Bảo-giang thiên định ai hay ? 
259. Lục thất cho biết ngày dày 

260. Phụ nguyên ấy thực ở dày Tào khê. 





GIẢI THÍCH 


Vẻ sau, trên đường chánh-trị (trịtrường) của 

255 | Việt-Nam sẽ có một bảo vật linh-nghiệm ví như nỗ 

thần kim-quy đời Thục An-Dương-Vương đề chỉ phôi 

tắt cả liên bang châu Á. Việc Ầy sẽ xuầt hiện trong 

cơ mắu nhiệm. Có thề, Trạng mới dám đoán trước 
«Quần hùng các xứ điểu hòa làm tôi» (câu 122). 


Còn nói việc nước Nam sinh Thánh thì biết đâu 

257 | gầy trước Trạng Trình xuầt thề È sâng Hoàng 

giang ngoài Bắc rối ngày nay Trời lại sai đầu thai 

258 | vào Nam trên giờòng Cửu-Long-Giang khúc sông Cái- 

Vừng chạy dài xuồng H.H. (Vì có câu vũ thuận 
Cái-Vừng Bảo giang môn). 

\ Chừng cơ mắu xuầt hiện họ Nguyễn ầy người 

259 Ì ta gặp ở chùa hay ở trong vòng đạo đức (lục thầt 

sồ bảy là sồ huyển bí của trời đầt biền thiên) nhưng 

260 Ì cũng có nghĩa ám chỉ năm rọ67 Thánh chúa ra đời. 


TRẠNG - TRÌNH 


x“ 


————— 








261. Có thầy nhân thập đi về 
262. Tả phụ hữu trì cây cỏ làm bình 
263. Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp 
264. Giúp vạn dân cho đẹp lồng trời ` 
265. c tay điều đỉnh hộ may 

y giờ mới biết tài yên dâi 
267. Lọ là phải nhọc nh cả nhờn 


268. Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về. 


GIẢI THÍCH ; 


61 Đồng thời lạ có r người 
: gười xưng thầy trở. 
€2 | m., dẫu đền cỏ cây là vật vê Tà cha, ông 
Đm van 6 nghĩa là người ta theogidp rầt đông lưởng 
65 ly: b đà VI Phả giáp Ông Nguyễn làm nên V' 
thiệp, an được ị 
64 Ta N là đẹp lòng trời. r Và SêP kh GỤP 
h ng lương tướng đó ra tay định bá đồ 
đàn dhếng Ms tà mối nu tàn GP 
G6 1 Nói nh lại là người có tài am bang từ thề, Rõ ra 
HP anh yắng, mặt tổi cải tổ lại.... Đời mới 
luyền ặ: thăm ii 
tu nhiều đứt chiều tranhr Ea 
Cẩn gì phải kéo quân cho nhọc, thi 
“kéo thiê: 
nhân mền đức ai lại chẳng theo về chứ có dân sử 
chính phủ cẩm quyển chẳng biềt thương dân lại 
“Nhị sẽ tà N2 Hye nít _ tội (mắt thầy tai nghe) thì 
]kẻ sông. ¡ lánh xa lại có khi vì phục thủ ri 
“giúp đồi phương thêm mạnh. Ấy là ị m= 
hay cho các nhà lãnh đạo đã nua. chg-v  nghông 
á qua. chủ- 
cà L* nghịch lý tường của mình, Tưởng đâu khoản 
CÁ nản Mê RÓ không đè lại hàm xúc luôn 





GIẢI - THÍCH S 











269. Năm giáp tý vẽ khuê đá rạng 

270 Lộ ngủ tỉnh trính tượng thái hanh 
271. Ân trên vũ thí vân hành 

272. Kẻ thơ-ký túy. kẻ canh xuân đài 
275. Bản đồ chẳng sót cho ai 

274. Nghìn năm lại lấy hội nơi vạn toàn. 


——ễễề— 


GIẢI - THÍCH 


Trọn bài sâm đức Trạng có một ý đặc biết, hÈ nói đền. 
lvị thiên-tử thì nói tới vị quản-sơ đi đôi với nhau từ thiêng 
liêng trên trời đền kbi xuầt hiện ngoài đời thực tÈ cũng ở gần 

269 | nhau một khúc sông như mầy câu trên bắt từ 26r tới 266 thì 
nói về quân-sư bây giờ tới câu 26g thì nhắc tới đời tư của 

270 |*i thiên-tử ầy cho thiên hạ nhìn mới rõ tài tiên trỉ của Trạng 
nói vị vương ây hổi năm giáp-tý nhằm 1ọ24 có ra thi đậu 
làm thơ-ký mà túy là say,. . (vẻ sao khuẽ đã tổ là thời vận 

271 |đ6, trình hanh là thông banh; vũ khí là thi, vân hành là đi 
[tren mây nghĩa là th đậu, thề thì đời ông nấy cũng say sưa 
phóng túng phong trắn như Triệu-khuôn-Dẫn, ILưu-Bang ngày 
xưa vậy, và tuổi ông Ầy phải thuộc vế canh mới được 
lạt sinh vào mũa Xuân, canh tý, canh thâu chẳng hạu. ` 

212 | Nhưng có một việc bí ẩn tìm ra mới hay: hanh -+ trên, lầy -}- 
lnến vương, năm chữ nấy lầy đi láy lại thì ra những tên riêng 

”15 |của Ông ầy, Vậy những ai muồn tự xưng mình là Ông äy phải 
kiềm cả mầy điểu-kiên nấy và nhiều điểu-kiện khác chỗ sinh, 
chỗ ở, tên vợ, sinh vào thứ mầy trong gia.đình, Biềt nhiều 

21Â | điểu- kiện đúng nhự thề cũng chưa nên tản. Phải còn xem lại trong 
tay: ethủ túc chánh vương tam' lưởng tự» có dầu ân chứng 
mầy chữ Hán thiên nhiên trong tay mới đúng. Thè thì những. 
ai ngạo bán người ầy cũng nên ra công tìm dầu tích hèt trong 
Sầm rối sẽ ngạo cũng không muộn. 





1E 
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275. Vững nền vương cha truyền con nối 








281. Vừa năm nhâm tý xuân đầu 
276. Dỗi muôn đời một mối xa thư “hăn~- â» œskt đổi 
277. Bè kình tâm lặng bằng tở: ì 282. Thanh nhàn ngồi lựa hương câu nghĩ 
278. Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân 285. Quyền vàng mở thấy sấm trời 
279. Âu vòng khỏe đặt vững chân 284. Từ Định đồi đời chí lục thất gian 
280. Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài ‹ 285. Một thời có một tôi ngoan 
=———————...._._..... 286. Giúp trong việc nước gặp an thái bình 
GIẢI - THÍCH ; ĐC NUẬ KT, UP VẾ VÀ V UẠA tế 
„Khi minhquân lươngtẺ tạo phùng thì cái cơ thịnh 
Vượng đèn muôn năm chưa dứt đời đời truyến tử lưu tôn, rõ 
5 | ràng là một chề độ quân-chủ mà là quân chủ theo đời Nghiêu- h h 
Thuần như đã nói trên cho nên mới được bến bị lâu dài, GIẢI THÍCH 
nhà nhà an cự lạc nghiệp không xãy ra một cuộc cách mạng 
nào chỉ cho ta bịi ng lòng dân bái ph: lới yêt ¡ Với 1 F 4 Ỷ 
chề độ. Tại sao các chiền sỉ anh hàng không theo, Hạ đr vai Ý nói vào tháng giêng năm tu NHI NG vn 
+ | đường khắc, mới xảy za nhiều lý-tưởn; Ích lẫn nhau rối i ii em bộ « 1 
[Bính rà cốc nhục tương the. Than hi Ngg they L TC hơi | 281| rảnh rang, ngồi dựa hiển x lêy hư ban) 
nữa là quyển sầm này đã viềt trên 3so năm, trước tắt cả giai | 282 kinh » thầy thiên-cơ chỉ rõ cuộc diện Việt-] lên 
r đấy Thế Hạo TA ng Tp nh Kháng Kê ấy các — | từ Đinh-tiền Hoìng-Đề cho tới ngày nay có lẽ 
này đừng tự xưng chí-sĩ nhé. Các anh có Brả cũng Nhôm nên 285 | hệt tam-Nguươn qua đoạn thử 6 trở thượng ngươi 
iận tôi, và các anh nên biềt một chí sĩ mà thì đắc cả me i Ề 
BI và nà các anh nên b chí sĩ mà d cả bọn 2g4 |đoaa bảy phải đổi tại là _đời thượng nguơn, lị 
Mà vận Bước được muôn săm ch hình đến nhờ giá ả một đời vua nào cũng phải có một bể tôi Ôm vi 
xuân 8ì? Có lẽ một giai đoạn chót t một đấu cầu qua . ời l 1 trọng hơn 
đền độc lập thật sự thì phải nhờ một bậc vĩ-nhân xuắt hiện trong 285 |za giúp. Đền như đời nay lại càng quan trọng Nhớu 
:mùa xuân hay tên Xuân thiệt tâm gánh vác việc nước bền mãi phải có một người tài ra bình trị (an) giúp vị b 
đền giai đoạn cứu cánh là bình thiên hạ. Việt Nam lập quốc, _ 286 đề hiệu là Thái-bình. Cái hiệu cao cả cé 
chứ cái nghĩa gió xuân thiệt là gió mùa xuân thì không đủ gì ầy xưng HệU. hề-giới nhờ vị quây 
mmà lập quồc được, và bản đồ thiên định chẳng sốt ai: quân 8 iền thiềt hòa bình thề-giới nhờ vị 
tướng vương đều sẽ lẩn lượt xuầt hiện, nghĩa là kiền thiềt “s 


sư tài giỗi 3y. 


TRẠNG - TRÌNH 











287 Luận chưng một tập kiêm thời 

288 Tướng quyền sĩ tử nam nhỉ học đòi 

289. Tượng Phu có có chí thời coi 

290. Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nghành vàng 
291. Tài nầy nên đấng vẽ vang 

292. Biết chưng đời trị biết đường đời suy. 


———— 


GIẢI - THÍCH : 


Ta viềt quyền sầm nẩy truyển lại cho đời sau 
xe ai là sĩ-phu trong nước hẳy học theo đó mà làm 
việc nước cho phải đường, 


Tập sầm nấy đẩy những nhiệm mẩu cơ ẩn chị 

những người trượng-phu bến chí mới tìm hiểu nỗi mà 

o | hÈ đạt được tỉnh túy của lời sâm thì mỗi câu là một 

|nhành vàng vì nều biềt nghe theo thì mình tự cứu lầy 
sanh-mạng mình và tài sản của mình khỏi bị hủy hoại 

Ú [trong cơn nước lữa nghĩa là mình biềt chỗ lánh nạn, 

sồng sót, hưởng hạnh phúc giàu có rổi tu chơn đạc 
thành quả phật. Lạ không ?... | 


( Tài ông quân-sư này thật là vẽ vang đúng bực, 
biết rổ vận nước thịnh suy đền lúc nào và phải 
( làm sao ? 





GIẢI - THÍCH 51 








295. Kè từ nhân doän mà đi 

294. Số chưa gặp thì biết hòa chép ra 
295. Tiếc thay hiền sĩ bao già 

296. Ước bằng Bảnh lồ ắt là Thái-Công 
297. Thử cho tay giúp ra dùng 

298. Tài nầy sơ cùng tài trước xem sao 
299. Trên trời kè chín tầng cao 

500. Tay nghe bằng một tỉ hào biết hay 





GIẢI - THÍCH : 


KÈ từ sồ kip này hềt đền sồ kiệp kia mà ngài 
295 Í (Trạng) cứ mãi sinh bằt phùng thời, gặp hồi Lê-mặt, 
24 | Mac-đăng-Dung tím vị cũng chưa phải là chúa thánh. 
Ngài lại thầy sau ngài lỗi 4oo năm nhằm buổi hiện tại 
295 Ì của chúng ta bây giờ vào 1g6o — 7o có chúa thánh và 
206 ) phật ra đời nên ngài ước sồng 8oo năm như ông Bành- 
Tổ đặng có gặp vua Thái-bình là M.Q. xuầt thề mà 
297 tôn phù cho phi chí. Nên để ý : KÈ số trong 2 chữ 
298 | có sự bí Ân, thêm chữ hòa .... nói lấy kể sồ là Sồ.Kè 
có nghĩa là ông Sổ Kè rạng Irinh ở Hòa Hào căn cứ 

ở chữ Hòa. 

Vi quá ước vọng, hồn thiên phải chịu luật luân 
hồi trở lại đăng tip tục ý định của ngài phò chúa và 
sánh thử cái tài của ngài với Khương-Tử-Nha (Thái- 
công) ai hơn ai Kém ? 

: "Thánh dám tự hào rằng trên chín tẩng trời, hể 
299 s6 động một tí gì là ngài biềt ngay sẽ có việc gì phải 
500 Í xây ra như thề nào ? 


2 TRẠNG TRÌNH 











501. Hiềm vì sinh phải thời này 

302. Rấp phù mở nước tiếc thay chưng đời 
505. Hợp đà thay thánh nghìn tài 

304. Giáng sinh rủi kiếp qui ma nhà trời 
505. ra thì lậu sự đời 

506. tại phải lụy tài trai khôn luần 

507. Nói ra ấm cuúa bội quân 

508. Đương thời đời trị xoay dần được đâu. 









GIẢI THÍCH 


Giận gì sinh ra không gặp thời may đẫu có 
ƠÍ ) muồn mở mang bờ cối cũng không sao được với 
Ú2Íđịnh mệnh nguy vong. 
Đền ngày nay (thề kỷ 2o) ông thánh thiên tài 
c6 tái sinh trở lại thì cũng là Hợp thiên-lý là gặp 
DŠ Ì vận nước đền cơn khương thới phải lúc gánh vác 
04 | giang-san, Nhưng khi mới ra đời phải chịu một lúc 
gặp ma-vương đại-quÌ khuầy rồi lung tung rối sau 
tới phiên ngài trở lại ra chót mới yên việc, 

Ta là bực sáng suồt thầy rõ lợi hại mà nều lậu 
thiên cơ rầnh mạch, nó đương mạnh mà nói nó chềt, 
trái tai nó thì lạy mình đẫu có tài cũng khó tránh. 

Còn chỉ rõ cho đời biềt chúa mà phò thì trong 
lúc yêu quÌ đương thời nó ám hại minh-chúa mong 
J7 Ìtrẩn, thì cái tội hại vua vẻ mình Nhưng dù không 
|8 | nối vận nước về sau cũng rực rỡ huy hoàng, chúng 

nó có làm gì cũng không xoay chiểu khác được. 


5 





GIẢI-THÍCH 3 











509. Chờ cho nhân doän hết sau 
510. Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn 
511. Trời xui những kẻ ắt gian 

512. Kiếp độc dạo thiết làm loàn có hay 
Š1Š. Vua nào tôi ấy đá bày 

314. Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn 
545. Đua nhau bội bạn nghịch vi 

16. Ích gia phì kỷ dân thì khốn thay 

547. Tiếc tài gầm được thì hay 

318. Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng. 








GIẢI THÍCH 
509 Thôi thì đành phải chờ cho hẻt kiềp quái của 
340 nó đi là đền lúc người ta phải chịu gian lao khổ 


sở vô ngắn, 
š14(_— Trời khiền cho những bọn gian ác nó làm việc 

(bo tần độc đoán độc-tài khiền lòng dân phần uầt 
312 Ê đầy loạn tứ phương. 

Vua ác tôi nịnh xưa nay đã bày trước mắt 
S5 Ý tong lịch sẻ thủ cái câu «thượng bắc chính hạ tắt 
514 (loạn tưởng cũng không lẩm. 

+ — Đền chừng ầy những kẻ phần bạn nghịch chứa 
#ÍSÍ chÍ lo ầm tử phì gia. ích kỷ hại nhân, dân gian 
516 Ÿ phải chịu nhiều khổ ách. 

Tiệc những kể có tài biềt trước được thì hay 
ŠÂ7 Ï nhưng phải sao chịu vậy phải đợi đền phiên mình 
518 | mới ra tay giúp nước. 


ầ TRẠNG - TRÌNH 











519. Tài trai có chí anh hùng 

520. Muốn làm tướng súy lập công chưng đời 
321. Khá xem nhiệm nhặt tộ trời 

222. Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng 

325. Đi tìm cho đến đế cung 

324. Rấp phù xuất lực đế cung được toàn 

325. Bảo nhau cương kỹ cho tưởng 

326. Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài 
327. Chờ cho động đất chuyền trời 

528. Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng, 


————— 





GIẢI - THỊCH 


I9 Những trai anh hùng ai có chí làm tướng soái 
?0 |lập công dựng nước thì hãy xem trong quyển 
1 này có chỉ rõ máy thiên-cơ vể đại cuộc. Việt-Nam 
và, có muồn như thề phải cố tâm-cơ Ẩn nhẫn mới 
xở mặt anh hùng trong thiên hạ. 
: Sau nẩy trải qua bao nhiêu hỗn độn, ai có muồn 
| phù vua giúp nước, phải đền đề cung mà tìm chúa 
34 | thánh. Nều gặp, hãy răn bảo nhau ráng hềt sức bảo 
6 ¿ toàn hoàng-gia và znôt điểu cẩn kíp là phải giữ cơng~ 
G | KỶ qui-tắc cho đứng đắn mới giúp được bồn phương 
trong ầm ngoài êm, nều không giữ kỷ -cương thì 
Ì nguy hại như chuyện đã xây ra trước đây. 


Mà đền chừng ầy là lúc trời đầt chuyển động, 

7 | sầm vang dắt sụp, (tremblement de terce) chúa thánh 

(ai +a mặt anh hùng, chứ lúc phong trấn lưu lạc 

Ổ. đã ai biềt được mà tìm! (chỗ nấy hợp với Kim-cô 

Kỳ-quang !) « Một cù lao sụp trước làm đẩu, mà 

¡ long ứng ngữ ra hấu quang thiên». Thể, mới dám 
giải là dđầt sụp, 





——=——=_._-_..-- 
GIẢI - THÍCH 55 











529. Còn bên thì náu chưa xong 

350. Nhân lực cướp lấy thiên công những là 
351. Đời ấy những quỉ cùng ma 

332. Chẳng còn ở thật người ta đâu là 

355. Trời cao đất rộng bao xa 

354. Làm sao cho biết cửa nhà để vương 
355. Dù trai ai chửa biết tường 

556. Nhất thồ thời sĩ khảm phương thuở. nầy. 








GIẢI THÍCH * 


Lúc bầy giờ trời đầt đã chuyển rồi mà chưa 

¡ chịu về (Pháp) còn cồ bám náu nương, lại toàu những, 

350 (cướp quyển tạo hóa. Nhưng nào có xong đâu à‡ 

Mà trong thời kỳ ầy phẩn nhiều đểu là ma quÌ 

35T Í mang lồt người, lòng dạ nham hiểm ác độc, không 
552 Ì thầy một người chân thật. 

, — Hẽễ nhắc đền nhânloại bị loài yêu qui là bọn 

555 \ người độc ác khuầy hại thì ngài nghĩ đền chúa thánh 

ra đời trừ yêu, ngài muồn chỉ chủa thánh cho người 

554 | thiện căn tìm, nên mới đồ: đất rộng mênh mông 

đồ ai làm cách nào mà tìm được nhà chúa ây. 

Đứng làm trai chí cả. ai muốn tìm mà chưa 

có cách biềt được thì hãy kềt tự : chữ thổ gạt lên 

đầu là chữ vương ông thánh ây tuổi canh, mạng thỏ ; 

gạt lên chữ sĩ cũng chữ vương, ông thánh ấy có 

danh là một sĩ hiển và sinh vào khả:n là cung «chánh 

4 bắc đương tí» có lẽ tuổi tí, và khẩm là cung nhì 

trong bát quái:có nghĩa là thánh ầy sinh thứ nhì 

trong một gia-đình vì rầt hợp hai câu: Tiến sinh 

cha mẹ đã cách trở, hậu sinh thiên-tử Bảo-giang- 

môn ». Để trước không phải, để sau mới phải thiên tử. 


555 
556 








TRẠNG-TRÌNH 











357. Ý ra lục thất gian nay 

338. Thời vận đã định tuần nầy hưng vương 
359. Trí xem nhiệm nhặt cho tường 

340. Bảo giang thánh xuất trung ương thuở này 
341. Vua ngự thạch bàn xa thay 

342. Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng 
34ã. Gà kêu vượn hót vang lừng 

344. Đường di thỏ thẻ dậm chưn khôn đò 
345. Nhân dân vắng mặt bằng tờ 

346. Sơn lâm vào ở đồ nhờ khôn thay. 


¬——— 


GIẢI - THÍCH : 


57 Qua đền nguơn ba đoạn thứ 6 bước qua thứ 7 
(con sồ huyển bị) và cũng có lẽ vào năm g6; thánh 

Đ58 | ầy mới hưng vương và muồn xét cho tận tường thì 

j59 4 thánh ầy sanh tại ¡ cù lao giữa sông C.L.G. nghĩa là 

;40 [lẦY, thước mà đo thì nhà ông ầy, ví như qua tả ngạn 
9 km thì qua hữu ngạn cũng ọ km. (c.v.) 


44 _ Vì vương ầy tánh hay ngao du sơn thủy, một 
41 SC vết 

ngầy nọ người đi du ngoạn trên ngọn núi cao có 

lim x 

rừng rậm và trọ nơi một vổ đá ít lâu. 
45 Hai bên đường đi chim kêu vượn hú tưng bừng, 
44 ]vắng về như tờ và ở đậu trong am của một người 
45 j tu hiến C.Đ. có mỹ ý khôn ngoan muồn đất dẫn 
4G (P.v.T rhưng người này vô căn. 





GIẢI-THÍCH k4 








347. Vua còn cuốc nguyệt cày mây 

548. Phong điều vũ thuận thú rày an thân 
349. Phong đăng hòa cóc chứa chang 
550. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây 
551. Chính cung phương khảm vần mây 
552. Thực thay thiên-tử là nay trị đời. 





GIẢI THÍCH 


347 [ — Lúc chưa gặp thời, vua an nhàn chỉ mơ mộng 
| lập nghiệp hiển thánh thì có khác nào cày trong mây 
Š4Ổ ,cuồc trên trăng nghĩa là người phi thường làm 
Í những việc phí thường mới lập công nghiệp phi thường 
\ (tính toán những việc phi thường). 
, Đừng lắm tưởng theo thông lệ hễ vị khai quồc 
là nghèo như Nguyễn - Chương bên Tàu chăn trầu, 
49 | Bộ-Tĩnh V.N. cũng thề. Không Ì không ! vua nầy xuầt 
thân cha mẹ có hẳn sản bực trung nên mới có lúa 
350 jgạo (hòa cồc) đẩy đù chì khác là ngài ở đâu thì 
ở cao tít mù có ngủ sắc tường vâu, nên chỉ đoạn 
trước thánh cũng dã nói. «xem sắc mây đã bit 
thành Long». (mất thường không thây được tường 
` vận). 
Chinh lệnh thiên-đình ở cung khảm là Bắc-Đầu- 
cung, Thượng đề ngự, cho thiêng liêng giáng trấn 
551 | làm vua trị đời thì chính ông äy là chơn mạng thiên 
tử, Nhưng có một nghĩa huyển bí: khẩm là Bắc mà 
552 Ì Bắc vấn xây là Minh Mạng ở Bắc Trung đẩu thai 
vô Nam làm vua. ăn với bài sầằm bên B.S.K.H. nói 
Minh_Mạng tái sinh vào Nam. 





5 TRẠNG - TRÌNH 











555. Anh hùng trí lượng thời coi 

554. Công danh chẳng ngại tìm đồi ra đi 
555. Tìm lên đến thạch bàn khê 

556. Có đất sinh thánh bên kia cúi làng 
357. Nhìn di nhìn lại cho tường 

558. Chửa có sinh vương đâu là 

359. Chẳng tìm thì đến bình gia 

360. Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình. 





GIẢI THÍCH 


sss (,„„ ĐÃ có người có chí anh hủng xem xầm biềt có 
thánh ngự du trên núi, không màng công danh hiện 
554 Ỉtại bỏ gia đình lên núi tìm. 
Tìm lên đền bàn khê thánh ngự ở phía bên kia 
555 Í ngọn khe cói làng vì núi ầy chia hai lầy hồ nước làm 
556 | Tanh bến sây một làng, bên kia làng khác, Đứng bên 
nây mà dòm bên kia thì thầy am thánh ngự. 
s7 Nhưng khi gặp chúa thì người ầy không biềt, 
nhìn không ra. vì lúc vương khí chưa phát hiện thì 
J58 | vua ây cũng là thường nhơn như mình chỉ có đạo 
cao huệ nhãn mới biềt thầu thiêng liêng. 
,_„ Không tìm nữa, người ầy trở về nhà dưới đầt 
bằng, cũng lại gặp ông trọ trên am nữa thì ra cũng 
59 | không biềt là thiên tử mong trấn vì là một người 
“im quen xưa nay, đâu có ngờ th được, mà 
tiên trí hay, là cái người đi tìm ấy lại tên Ca làm 
lễ sanh bên C.Đ. 


puôann 








GIẢI - THÍCH 











361. Nhìn xem phong cảnh cũng xinh 

562. Tá long triều lại có thành đợt vây 

565. Hữúu hồ uấn khúc giang nầy 

564. Minh Đường thất diệu trước bày mặt lai 
565. Ở xa thấy một con voi 

566. Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu 

567. Ấy điềm thiên tử về chầu 

568. Tượng chưng đế thánh tộ lâu trị đời. 





GIẢI - THÍCH 


Nều một thấy địa lý đứng mà xem phong cảnh chỗ cha 
5T - sinh mẹ để của vị vương ây thì thấy: tả thanh long hữu bạch 
562 \ hỗ (T.S.) chung quanh (triều lại) nhà vua ầy thì đấu trên có 

chợ, đấu đưới có chợ (thành) trước mặt có chợ sau lưng cũng 
565 j có chợ. Còn đứng trước mổ mả ông bà của vị vương ây là 
Ị phải thầy bảy ngọn núi (thầt diệu) nghia là Thầt-sơn, tương 
564 | truyền núi cầm có bảy ngọn, Đây cũng là một điểu kiện để 
Ì nhận xét vị vương ây có phải hay không ? 
Đứng xa trồng về hướng nhà của vị thánh quân ầy thì 
có một cây cổ thọ cao hơn rặng dừa chuồi ở vườn thôn quê, 
3Š Ì di ngọn chum lại (Cime en forme dc dôme) người trông có 
56G | thể tường tương như một con voi cải dấu củi về phía su, 
hướng về cải hỗ. Thật sư thì có một cây dấu to và cái hỗ 
ở su. 
+ Chỗ nấy có một sự mộng mị khó tin nhưng chiều theo sự 
thiệt xuầt hiện ngoài đời mà dịch-giả có công tìm và chiều theo. 
567 nghĩa sảm cơ ẩn thì có một ông đạo khùn chiêm bao thầy 
chơn linh đề-vương đội mảo cửu-long áo rồng ở trên trời 
368 Ì giáng xuồng cây dấu trăm năm ấy, bởi vảy Trạng ¡mnởi nói 
«ầy điểm... và là tượngtrưng của một vị thánh quân ra 
đời, với một sự nghiệp trường cửu lâu dài (Cây dấu ấy 
cũng như cây dấu trước nhà Lưư-Bị thưở nọ). 


ó0 TRẠNG - TRÌNH 











369. Song thiên nguyệt rạng sáng soi 

370. Sinh đăng chúa ấy là ngôi chẳng cầu 
571. Đến đổi thịnh vượng còn lâu 

372. Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm 
575. Khuyên cho Đông Bắc Nam Tây 

574. Muốn làm tướng súy thì xem trông nầy 


{acc “.... 
GIẢI - THÍCH 


Hai câu nẩy có chiềt tư. Song thiên là quí mà nguyệt 

rạng sáng soi là cái gì ? đầu bực tần-sĩ cử-nhân thâm 

56g | nho cũng giải nghĩa không nỗi vì là một việc ziêng chỉ 
có thiêng-liêng sáng suồt, hay thầy việc mới cất nghĩa 
được : Bà mẫu sinh vị ầy ra tuổi quí-dậu và khi lâm 

bổn là 16 tháng ba quá giờ dậu trăng sáng tỏ. Nhưng 

370 Ï mẹ sinh con quí là trời cho chớ bao giờ cổ ai sinh con 


xà cầu cho được như ý đâu và cũng khô n 
Siệc lớa để là khác 7” Tô. ý chong nghị tới 


Nhưng đền lúc trưởng thành nên nụ hiệp còi 

31 tAu chờ {nh hùng hãy đợi đền Đồng mình chịa rẽ 

ì ra hai khối choản nhau và lúc äy là tam-giáo qui-nguyên 
372 'sẽ chia tay nhau mà lo gánh vác san hà. š va 


Vậy bây giờ chỉ khuyên các vị anh hùng Trung 
¡ Nam Bắc, ai muồn làm soái lãnh đạo quấn chúng cho 
373 | phải đường thiên lý cho khỏi nạn đẳng phái tương 
tranh, cồt nhục tương tàn thì hãy xem quyển sằm này 
7a |nổ là Quân-chủ chớ không cộng sản mà cũng không 
Ị dân chủ. Nhưng Quân-chủ Nghiêu Thuần như trên 

\ TỐI.. 





an... 
GIẢI - THÍCH kỉ 











575. Thiên sinh Thiên tử ư hỏa thôn 
576. Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn 
577. Tiền sinh cha me đã cách trở. 

578. Hậu sinh thiên tử Bảo giang môn 
579. Kìa cơn gió thồi lá rung cây 

580. Rung Bắc sang Nam Đông tới Tây 
581. Tan tác kiến kiều an đất nước 

582. Xác xơ cồ thụ sạch am mây. 


——ễễˆccc<e...r-T 
GIẢI - THỊCH 


“Trời sinh thiên-tử vẻ Nam rềi (hỏa thôn : phương. 
Nam bính đỉnh hỏa, nam thuộc hỏa) Nhà họ Nguyễn 
(có phước sinh một cháu. Nhưng khi sanh trước một 
lngười rổi, cha mẹ cách trở không ở nhau một lúc. Sau 
tái hợp mới sinh một người sau, người ầy là vị thiên 
7g [tử mà trước cửa nhà phải là con sông Bảo-giang chảy 

ngang mới đúng. (Đây là điểu kiện để nhìn vị ầy)- 


453 


Kia phong trào cách mạng rung khởi từ Bắc vô 
Nam trần lan Đông rổi qua Tây. Ấm chỉ thời kỳ 
Nguyễn-thái-Học gieo mẩm cách mạng vào Nam bộ. 
Khởi từ tỉnh Kiền-an tới làng Cổ-Am là bị đàn áp 
lbằng bom đấu tiên (:gzo) Cổ Am tàn phá mới xuất 
hiện quyển sầm nấy người ta mới chú ý tới Trạng 
“Trình linh diệu, mà không xem hềt quyển chỉ có dịch 
giả khởi đọc từ 193o tới giờ. 


883 


=—-=—=——=—_...-..:_ 
° TRẠNG TRÌNH 








385. Sơn lâm nồi sóng mù thao cát 

384. Hưng địa tràng dâng hóa nước 

585. MỌI gió một yên “bom bái „ 
386. Cha con người Vĩnh Bảo cho hay 
387. Con mừng búng tít con quay (con vụ) 
388. Vù vù chong chóng gió bay trên đài 
389. Nhà cha cửa đóng then gài 

590. Âm ầm sấm động hỏi người đông lần 
391. Tiếc tám lạng thương nửa cân 

392. Biết rằng ai có dù phần như ai 
395. Vất tay nằm nghĩ dêng dài 

394. Thương người có một lo hai phận mình. 
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_. TÂmethao có giặc Hưng. (Secours 
385 | sinistres du Lonkin en xọa6), TM nửy có ý nhi chỉ có hai 
câu chót mới trúng qua giai đoạn hiện tại là có xì 
384 | đăng phái nhất thi Hy sàn mà ch Tà dào 
ác Sphấi nhầt thân nhầt mã không ai sòng bái mà chỉ kịp đền 
585 4o Sa con Bảo-Đại lim mắt nước mới thầy điểm lành Độc 
p thồng nhất. Vậy Hoàng thượng đầy cũng là thiên định dệ 
58G [ Eieo lai mắm quần chủ mới ăn với cầu : ‹ mười phần mắt bảy còn. 
ba, mầt hài còn một mới ra thái bình » nghĩa lì Hoàu cấu hai 
trong nước Việt Nam rồt lại còn ba chủ nghĩa : dẫn chủ, cộng 
sẽ „ Sản, 2 cái diệt còn r quân-chủ mới bình thiên hạ 
Tám câu nấy chỉ cho biềt những đi lệ 
S588 [ ra trong nước như: con nà định vụ chay mâm ng HhữnT 
389 | phỏ, máy bay bay trên Đài Loan, Nhựt (người đông lân) hùng 
590 | SVỜg nổi dây như sầm động thì vị thánh ây không ở nhà 
ƠI { Huệ mữa bổ ra đí Đời ông ầy lúc phong trấn trải qua 
“hiểu đau khổ nên thương tiềc băng nhau (tám lượng nứa 
92 Í cân). Thầy thè, Trạng cũng xót thương cho sồ phản canh cô 
595 | (Eười có mộo) mổ quả mà cứ vẫn lo đời gầp mày. (Đây cũng 
394 è một. kiện đề nhận ông ầy, mà đời không chịu tìm 
hiểu cho vui và đúng nghĩa là học Đạo trường tổn). 
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595. Canh niên lân phá 
596. Tuất hợi phục sinh 
397. Nhị ngũ dư bình 


v.*x 


398. Long vĩ xà đầu khồ chiến tranh 
399. Can qua xứ xứ khởi đao bình 
400. Mã đề dương cước anh hùng tận 
401. Thân đậu niên gian kiến thái bình, 











GIẢI THÍCH 


Qua canh thìn (ro4o) tân tị (ro4r) Thể giới và 
Việt-Nam khởi bị phá (án chỉ thề chiền II) đền năm 
tuầt hợi 1o46-rg47 mới dẩn dẫn hồi sinh cho đền khi 
thánh chúa ra đơi mới được thái bình. Theo bói khoa 
chiềm quẻ mà gặp hào nhị ngõ là hào báo hiệu đề 
vương xuầt (phải hiểu khi đức Trạng chiềm quẻ đoán 
vận mạng của Việt-nam thì ngài chiềm được quế có 

597 | hào nhị-ngủ nên ngài mới dám quả quyềt có thiên. 
tử xuầt mà theo trình độ hiện hữu người ta không 
tin nhưng mình nên tự tin dù được tiền hóa đền đâu 
cũng còn là phàm, chỉ có thánh như ngài mới thầy 
xa vạn cổ. 

Cuồi thìn qua tị chiền tranh mới khổ và bắt từ 

'đó đao bình mới khởi tràn lan (Pháp Anh hợp Ba 
Lan đánh Đức Hitler Thề chiền II) Rối cuôi Mùi 1942 

0g | anh hùng hữu danh chềt dẩn cho đèn 2 Dậu, đền tự 
Dậu rọ4s Dậu ¡gs7 và Dậu ¡g6o. Trong khoản 194s 

sẹo | đền ro6o lồi cuôi giáp Thìn roố và Ất Tị r96s sẽ 
có cuộc Long vĩ trở lại theo tuấn hoàn của âm 
đương nên phải có biền cuộc đề đi lấn tới Cộng-sản 
400 Ì quc-tề cũng như địa phương là Việt-Minh đều bị 
|tận diệt vào năm rg66-xg67 để trả lời cho câu mã 
401 | để là cuồi Ngọ dương cước đầu mùi anh hùng tận, 
sánh với Thể chiền II anh hùng võ tướng vẫn còn 
nhiễu, sau nấy đền thời gian ầy mới tận có nghĩa là 

thÈ chiên II vì có nguyên-từ ra đời anh hùng mới 

tận, và cơ Tạo Hóa cho biểt bằng bao nhiêu sâm 

giãn đã nói lên cái ngày Cộng-sản bị tận diệt mới có 

Ì Hòa bình Thể giới. Chúng ta nên yên tâm thẳng Cộng" 
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mỗi ngươn có ba đoạn đều tùng luật diễn tỉ 
quan do luật tuấn hoàn của Cànkhôn Đại Đạo. Nều ai lình 
hội được mà thì hành thì được phản lào hoàn đồng đúng như 
(Đức Phật Thấy Tây An đã dạy, «Trường sanh bắt tử. 
\ chẳng lâm... 

















“ TRẠNG TRÌNH GIẢI - THÍCH _ s 
402. Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu là 412. Trực đáo dương đầu mã vĩ 
405. Cổ một đoàn sà định l Hư 415. Hồ bịnh bát vạn nhập Trường an 
404. Vượn nọ leo cành cho sĩ bó .. 
405. Lợn kia làm quái phải sai đầu 414. Bảo giang thiên tử xuất 
40G. Chuột nọ lăm le mong căn tồ 415. Bất chiến tự nhiên thàn| 
407. Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu 416. Lê dân bào bảo noản 
408. Hùm ở trên rừng gầm mới dậy 417. Tứ hải lạc âu ca 
409. Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu. “*. 
.”. 418. Dục thức thánh nhân hương 
410. Cửu cửu kiền khôn dĩ định 419. Quá kiều cư Bắc phương 
411. Thanh mình thời tiết hoa tần 420. Danh vi Nguyễn gia tử 
421. Kim tịch sinh ngưu lang. 
——a Ầ 
GIẢI THỊCH R € 
GIẢI THÍCH 
405 Miễn Tây Nam-Viết có một giải núi bầy lâu yên ổn, Nều làm bài toán như thề nấy thì thầy ám chỉ và 
404 (nhưng sau này sẽ có một trận giặc đảng phái nổi lèn. Những bình nhựt, Từ mỉ Tự-Đức "mắt Năm ỳ phải "nghị hòa với 
405 ]con vượn, lợn (heo) chuột ngựa hùm có lẽ không phải nó ấp vàn xăm 186i + Đ SN, (069). Còn, Nhựt vào Đông 
ứ Dươn c + cho phép 8o.ooo lên 
406 'swOB go #X-svy ` Ty, vn Hee thang T 412 lap nộ tơ Đông Dương với Pháp thì cũng vào cuÀy ọ 
407 quái gỉ giềt người chớ không 415 | đấu mùi.Vậy rõ là binh Nhựt chớ Hồ bình không phải là binh 
408 [Ích gì cho nhân loại. Nhưng rồt cuộc có một vị anh hùng Hồ chí Minh vì tới Dậu rọ4s mới có Việt Minh vả lại xưa 
409 (hùm) về cồ đô đẻ tranh ngôi vị, thành bại là ở trời định đoạt. có cầu :hể binh ngoài vào xâm lăng gọi là rợ hồ nghĩa là 
Nhựt cồ ýxăm lãng Đông Dương lúc bầy giờ Việt Minh còn 
ở biển giới Tầu Việt. 
_T*ong lý đạo cái điều luật «cửu cửu» nghĩa lỷ điệu điệu 414 Nêu sản không bị tìn diệt thì làm sao tại sôi 
Đệm thâm ta không thể hiểu nổi. Đây là chỉ xết về mặt thiết 415 ( Bảo-giang th tế ta đời” Vớa lây không chền ranh với 
HC KIẾP" bất nhứt là #r con sồ 8x có lẻ để ám chỉ 41G j mà được thiên hạ nhờ lý thiên nhiên trời định. Đến chừng 
một khi Việt-Nam đã bị đô hộ 8: năm rồi thì sẽ có một chánh ầy nhà nhà no Âm bồn bế vui ca, 
410 | phú chen vào một giai đoạn nào đó nhưng không bến, ví như 417 : b h ⁄ 
đời sồng của một chiếc hoa sớm nở tồi tàn. Đồng thời lại có Muồn biềt nhà của vị thánh äy, hãy qua cái cấu ở vẻ 
8o-ooo (bát van) Hồ bình kéo vào đồng các nơi thị trần hay hướng Bắc, vị ầy làm rẻ con nhà họ Nguyễn, họ Nguyễn của 
đô thị (trường an) Vào cuồi ngọ (ro43) qua đấu mùi (1942). r 418| Ông không cán phải nhắc lại nữa vì trước đã nói ngài họ 
41 Cửu cửu nguyên nghĩa có lẽ là qui luật của vế 'Tam- Ngươn, Nguyễn nhiều lần rối Nhưng cũng mượn họ Nguyễn của ông 
ti 


A19 | gia để ám chỉ họ ngài, hạ xuồng chữ kim là chữ lớt. Kim 
tịch là chiều vàng có nghĩa là lầm bạn với r người đần bà 

20 Í tình trạng giồng như Ngưu-lang Chức-nữ không chung hợp 
một nhà, và, có lẽ mượn hai chữ ngưu-lang đặng dụng một 

421 | nghĩa bóng... Tựu trung Nguyễn-kim lúc phong trấn có nhờ 
người ây trông nom nuôi dưỡng (sinh). 

















422. Thượng đại nhân bất nhân 
425. Thánh ất dĩ vong ân 

424. Bạch hồ kiêm đái ấn 
425. Thất thập cồ lai xuân 





426. Bác hữu kim thành tráng 
427. Nam tạc ngọc bích thành 
428. Hỏa thôn đa khuyền phệ 
429. Mục giả dục nhân canh 


.". 


450. Phú quí hồng trần mộng 
451. Bần cùng bạch phát sinh 
452. Anh hùng vương kiếm kích 
455. Manh cồ đồ thái bình. 
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Tiển kiềp vua ầy bầt nhân là Minh-Mạng chém 
22 đạo. Vua thánh mà quên ơn trời phật. Minh-Mạng 
125 | đem cồt phật coi đuổi chim ăn lúa. Hồn thiên tu trên 
24 | trời 6o năm phải chịu đọa đẩu thai xuồng trấn 7o 
tuổi trẻ lại lãnh ần đái tại núi bạch hỗ (T. S. C. Ð) 
đặng trả quả phục tội hồi xưa. 
26 Hướng Bắc nhà ông ây có một thành trì kiên cồ, 
Hướng Nam có một thành Bửu ngọc ẳn trong đá (T,S.) 
|27 ( Hướng Nam có xóm Dình khang (do chữ hỏa tượng 
|28 | trưng cho xóm Bình Khang) có chó sửa nhiều và, đời 
L29 | ng ày có làm ruộng, chăn trâu nhà, để khuyền khích 
(dục) bạn cấy cầy đầt nhà. 


50| —_ Sự giàu nghèo của ông ầy như mộng, giàu đó, 
54 | nghèo đó không mầy chồc nhưng tới lúc tóc bạc điểm 

sương mới phát vượng khí sanh con sẽ là một vị 
|52 Ì vương anh hùng nhưng gặp phải nạn chung binh đao 
i55 dây động mới đền lúc thái bình. 























458. Ký mả xu dương lầu 
459. Phù kê thăng đại minh 

440. Trư thử giai phong khởi 
A41. Thìn mo xuất thái bình 


.*. 


442. Phân phân tùng Bắc khởi 
445. Nhiều nhiều xuất Đông chỉnh 
444. Bảo sơn thiên tử xuất 

445. Bất chiến tự nhiên thành 


——— 
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Nam Việt có sao ngưu tỉnh giáng trẩn gần với 

454 : ông Bạch-sĩ. Lúc nhỏ có bị giòng nước lôi cuồn suýt 
455 ( chết đầm có người con của ông Kinh vớt lên chưa kịp 
456 sợ, vì mới té kè vớt liền. Bắc vừ ngọ mùi trở lên trong 
nước phải xảy ra nhiều hôn độn dẫn tới Dậu 1945 

dấn dấn mới có cuộc độc lập (đại minh). Chừng ầy 

59 Í chòm ong lủ kiền lại nồi lên phá tán cho tới thìn mão 
44O [ mới xuầt thái bình ra mặt chơn quân. Thồ Long xuầt 
A41 thị nước nhà an khương, K.C.K.Q) (Kim cỗ kỳ quan) 


Cuộc diện Việt Nam phân phân bầt nhứt chưa kềt 

442 cuộc thì có giặc Bắc khởi và đền lúc bị những nhiễu 

4| nhiêu là khí phải nghìh Đông (A.K-đb.G.C) thời 

44ễ | chừng ầy tại Bảo Sơn thiên từ xuầt hiện, nhờ mấu 

4Ä | nhiệm của Đức Từ bí mà thành nghiệp khối phải 
chiền đầu. 











446. Thủy trung tàng bảo cái 
447. Hứa cập thánh nhân hương 
448. Móc hạ châm châm khầu 
449. Danh thế xuất nan lương 
450. Danh vi nguyễn gia tử 
451. Tỉnh bản tại ngưu lang 
452. Mại dử lê viên dưỡng 
455. Khởi nguyệt bộ đại giang 
454. Hoặc kiều tam lộng ngạn 
455. Hoặc ngụ kim lăng cương 
456. Thiên dể điền thực thựy 

, Thụy trình ngũ sắc quang 
458. Kim kê khai lựu diệ 
459. Hoà xuất quí phương 
ghữa thùy vì địch 
461. Đạo đức thực dữ: dương. 














GIẢI THÍCH 


Ai còn để cập, tưởng đền nhà chúa thánh thì nên biềt 
có một cây lộng quí báu (bảo cái : lọng náu) thiêng liêng 
3m dưới nước chỗ nhà ở gắn xóm có ¡ cây đại thọ nhắm 
chỗ giáp nhiếu mũi nước có bồn miệng kinh châm lại Danh 
thề người ầy xuầt hiện độ không nỗi. Làm con nhà họ Nguyễn 
mà cũng rẻ nhà họ Nguyễn và họ Nguyễn nấy có sao Ngưu 
lang bảo trợ tỉnh thấn danh dự cho gia đình. Trong nhà có. 
một lúc xÂy ra việc bán đồ hát bộ nuôi ông Nguyễn và đi 
buôn thả thuyển trên sông cái (đại giang). Còn chỗ ngụ khi ở 
lạg |n84 ba sông lớn và gấn cấu có ngà ba đường giáp mồi hoặc 

khi ngụ nơi thành kim lãng gắn biên giới và khi ở nơi đầy 
J56 Ì thì có điếm lành trời ban có ngũ sắc tường vân xut hiện. 
E7 Í Đèn lúc ây là lúc cây lựu trỏ lá vào tháng tấm (dậu), 
S8 Í là điểm thánh ra đời, chủ trương đạo-đức và r đạo binh nhân 
§59| nghĩa không a¡ địch nổi. (Những chuyện kẽ trên đây đếu là 
160 | những điểu kiện đời tư của vị thánh ây để cho chúng ta cứu 
ÑGT1 | xét mà nhận định theo kinh nghiệm cho khõi sự sai lắm và 

¡ để đánh đổ những ai tự xưng phỉnh phờ. 
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462. Tộ truyền nhị thập ngủ 

Á6Š. Vận khải ngủ viên trường 
464. Vận đáo dương hầu ách 

465. Chấn đoài cương bất trường 
466. Quần gian đạo danh tự 

467. Bách tính khồ tai ương 

468. Can qua tranh đấu khởi 

469. Phạm địch thánh hung hoang. 





GIẢI THÍCH 


Lập quồc truyển xuồng 2s đời hay ở ngôi 2s năm. 
Vận đoạt rối thì được miềng viễn. Trước khi tới vận đỏ 
phải chịu ách đương hấu, kè tu hiển vì đó chịu khỏ và chính 
ông ầy cũng bỏ nhà ra đi ăn với câu «nhà cha cửa đóng 
then gài » và ông ầy khuyên người ta tu hành không nên nghe 
ai bạo động, nhiều nhương dân lành. 

“Từ Đông qua TÃy không xa ám chỉ Nhựt vô Ð.D. không. 
lâu mặt trời mọc rồi lặng không bao lâu. Nhựt bại vong thì 
ŒS. đậy. Quần là đâng, giả danh đạo-đức là kiền thiềt đại 
đồng theo thuyềt phật nhưng hành vi tàa ác. Vì đó mà trăm 
họ chịu tai ương. Binh đao (can qua) khởi cùng, đẳng, phái 
tương tranh. Người người than đối đống ruộng bồ hoang. 
Ma vương đại qui giềt lẫn nhau. Nghĩa là loài người mà 
không có lòng nhân ái, thương đồng loại giềt người không 
gớm tay chẳng những trong đảng phái mà trong tôn giáo ác 
độc như thề đều lầ ma vương đại qui. nói rõ là qui ma 
mang lồt người cho nên đức Trạng có than câu cđời ây 
những qui cùng ma... Qui ma trật vật biềt trời là đầu»... 
Thánh giáo có cầu « Đời trong tàn bạo diệt vong, tổn sinh 
„ tôn giáo phỏ thông tỉnh trắn ». Ta nên lầy đó làm răn. 














470. Ma vương sát đại quỉ 
471. Hoàng thiên tru ma vương 
472. Kiền khôn phú tải vô lương 
475. Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng 
474. Cơ nhị ngủ thư hùng vị quyết 
475. Đảo hoàn sơn tam liệt ngũ phân 
47G. Ta hồ vô phụ vô quân 
An: Di thử tán Lan du thủ me 
- ¡ phương. la giáng linÏ 
479. Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân. 





GIẢI - THÍCH : 


( trời sẽ ban sắc lịnh cho một người đai diện 
470 Ì đẳng trừ Ma vương mới kiền thiềt hòa bình thề- 
Lựt ở tại Việ-Nam chớ không phải Nga sô tuyền truyển 
471 Ì hỗn láo. Ở V.N. sẽ có một vị phật ra đời và đầng Christ 
phụ giúp giáo đạo mới kiền thiềt hòa bình thề giới. 
A72 Trong trời đầt kể vô lương thì nhiều còn người thiện 
( tâm thì íc cho nên có một ngày kia cũng vì danh lợi mà 
7Ã đảng phái khởi phát tranh nhau trên một ngọn núi. 
[ Đền chừng ầy là minh-quân xuầt thề sau một tình trạng 
A74 | không khác mào 2 cây kim, Thư và Hông tranh sồng mãi 
một mắt một còn là đền ngày giải núi Hoành-sơn từ Thanh- 
475 Í Hoá vô tới Bền Hải phải chịu la lệt chia năm chia ba 
(Chaine ansamitiaue) 
Đó là cái ngày không cha không chúa là Hố và ác 
476 ( Ngô ra đời. 
Đền giai đoạn ầy trời mới cho chơn linh thiển- tử 
477 Ì giáng trấn ứng điếm xuầt hiện tại Thầt Longthành trước 
rổi mới về miễn Tây là nơi trường cửu thiềt thực. 






Câu 474 cũng có thể giải: Cơ trời đền khi có hai 

478 | cái ss là xass ác Ngô chấp chánh và a nhiệm s -Ƒ 5 là xo 

nhưng có tới ọ thu là ọ năm thôi vì có cầu nối sang thư 

Á79 | chín trang ;o. lại nữa Phật Thấy có cho biềc «Phật khiển 

| am linh bẽ om (là bè Diện) nghĩa là đắc cử 2 nhiệm xo 
năm, mà ngi không đủ. 


—— 

















481. Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm 
482. Trần công nải thị phúc tâm 


485. Giang hồ xử sĩ Đào Tiềm xuất du 

484. Tướng thần hệ xuất y chu 

485. Thứ ky phục kiến Đường ngu thi thành. 
8G. Hiệu xưng thiên hạ Thái Bình 

487. Đông Tây vô sự nam thành quốc gia. 


Bạch vn thì tập chung 





GIẢI THÍCH 


Cœ trời đã mở, các nhân-sï mới khám phá rõ 
480 ( rệt chữ Điền là gì và lường ban văng võ như rừng 
48ý k2 bề lại có hai chữ hải Thần mới rõ tiên trỉ linh 
diệu; ngàn năm bái phục Trạng Trình, 
S6 Họ Trấn là tầm phúc của vị vương. Nhưng khi 
(vua tôi hiệp nhau lập quồc xong thì họ Trấn bắt 
485 | chước thee gương ông Đào Tìm xuẫt du ngoại quốc 
hưởng cuộc thanh nhàn không màng danh lợi. 
.. V.N. sẽ có lương tưởng như Châu-Công Y-Doãn 
484 | giúp nhà Châu nhà Hạ là bực Đề thánh bèn Tấu. 
48s } Còn vua thì chính trị như Nghiêu Thuần ( Đường 
k3: đạo đức làu đầu Lê-thứ thảy thảy phục tùng, 
tứ hi âu ca, 
Phương Đông phương Tây vô gự, chiếu tranh 
486 ( đã đứt thì nước Ý,N. sẽ đương nhiên là một nước 
độc lập thồng nhất. Khi bầy giờ vị thánh quân sẽ 
487 ] xưng đề hiệu là Thái bình thiên-từ và có lẽ ngài sẽ 
có một chủ-trương kiền thiềt Đại đổng cho nhân- 
| loại hềt xô xát nhau mà lập lại nến hòa bình thề- 
giới cho được miếng miệng cửu trường, 


= CHUNG ~— 


Phị tPrvn _Bạei- ân Thl-†ập 


1 


Dục thức thánh nhân xứ 
Đa xuầt ứng Bảo giang 
Đục thức thánh nhân hương 
Thủy lam bảo tcung tàng 
Dục thức thánh nhân tính 
Mộc hạ liên đỉnh khẩn 
Dục thức thánh nhân diệu 
Tu tẩm trương cú kiển 
Giang nam nhị thủy huyện 
Tại sơn vô hỗ lang 

Thầt thập nhị hiển tướng 
Phụ tá thánh quân vương 
Phá điển thiên-tử xuầt 
Bầt chiền tự nhiên thành. 


Tư tâm đục thức thánh nhân diện 
Lưởng biên bàn ngạt tùy nhầt khồi 
Thủ túc chánh vương tam lương tự. 


mm" 


tx+~« 
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Cuộc đời ai để biết đâu 

Yêu tỉnh gian trá bóp hấu thần tiên 
Quan làng ÿ thề ÿ quyển 

Dân khôn giả dại mới yên phận mình 
Mặc ai chia rẽ thị khinh 

Việc làng việc nước làm thỉnh chớ bàn 
'Ta tỉnh ta mới đặng an 

Luận bạn bè bạn chỉ đàng cho nhau 
Việc người thì mặc người âu 

Nghiêng tai giả điềc lắc đấu làm ngơ 
Muồn yên mồm lặng như tờ 

Luận bàn việc nước thì khô xác hình 
Bởi đời quồc thể bù nhìn 

Quan làng tàn bạo sanh linh tơi bời 
Lương dân than khổ đồi nơi 

Quồc hồn mờ ám hởi ôi thể quyển 
Nước nhà nghiêng ngửa ngửa nghiêng 

Tham quan hại nước lợi riêng cho mình 
Biềt chỉ là ám với minh: 

Sớm ưa trưa ghết nhân tình đời nỉ 
Kim tiền quyển thề tương tri 

Không tiền không thề người khi ngu đấn 


~⁄4- 


Chớ hà biềp nhớ siêng cẩn 
Đền nơi tiên phật thánh thấn mới an 
Nghèo nàn bổng chồc giàu sang. 
Đứa ngu đội bạc ra đường đại khôn 
Bởi đời toàn lũ vô hồn 
Khinh khi nhân nghĩa trọng tôn bạc tiền 
Dồt ngu đội lốp thánh hiển 
Mở miệng thì rặc đồ điên một giòng 
Chừng nào cây sắt trỗ bông 
Đường đen như mực Lạc Hồng tai phi 
Trung thắn ái quồc đễ khi 
Phản thắn mãi quốc nên ghỉ để đời 
Thức thời quồc sử bỏ rơi 
Ngay không nhấm lúc dĩ hơi hại mình 
Vô quân vô tướng vô binh 
Trung không cùng chúa cúng kinh ích gì 
Chừng nào lúa mọc trên chì 
Voi đi trên giầy đền kỳ Đông Chu 
TH thời giả điềc giả ngụ 
Khôn thời giả dại mà tụ lầy mình 
Cám quyển toàn là yêu tỉnh 
Quan nhiều Mảng Tháo cùng sinh hại đời 
Mua quan bán chức lầy lời 
Hại dân bại nước coi trời như không. 
Bì trung cốt nịnh rặc ròng 
Kết phe kềt đẳng giệt giòng phải nguy 
Nổi da xáo thịt ngộ thay 


.——- 
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Miền mình béo mở mặc 2i ồm gầy 
Cáo kia mượn thề hại cẩy 

Mẹ cha ta nịnh ghét bẩy con ngu. 
Động tâm thượng Đề dạy ru 

Xuống nhiễu tai họa xuân thu sửa lần 
Gió sấu mưa thảm cỏi trấn 

Thiên luân địa chần quân thắn nó xem 
Canh tân sực nức mùi hèm 

Nhâm quí bằng lặng ngoại đem binh vào 
Giáp thời thầy rõ bình đao 

Ät niên chiền họa xâm vào trần lang, 
“Thiên tai chiền sự đa đoan , 

Quốc gia nghiêng ngửa tham quan hại đài 
Phản thắn bán nước khi trời 

Gọi rằng trung trực hởi ôi thề quyển 


.*» 


Nhứt hữu liên sơn nhứt nhựt bình. 
Tam gian Khi địa nhụ giang kinh 
'Eu chãu tai lạc thề châu khôn 

Ngu hại hườn chung khổ hại mình 


ky 
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Xác dân xung tận cung đình 
Thiên oai chần nỗ luật hình ban ra 
Mười phẩn mầt bẩy còn ba 
Mắt hai còn một mới ra thái bình 
“Trục kia chọi với đồng minh 
Hai sông khô cạn nhựt tỉnh tồ ngời 
Ra oai đánh đẹp mọi nơi 

Năm châu bồn bề thây phơi trập trùng 
Mùa xuân gió bầc lạnh lùng 

Cua kình trở gọng về cùng lũ dê 
. Cuộc đời như thể trò hể 

Nực cười lũ chó còn mê lợi quyển 
Sình ương khó nướng xào chiên 

Quồc gia nghiêng ngừa đảo điên bồn bể 
Ra đi thì khó nỗi về 

Xe kia hềt bánh thả rể sông trôi 
Chừng nào Chợ lớn hềt vôi 

Bề Đông cá đặt cuộc đời lao đau 
Lò rèn thiêu thép rèn dao 

Hiềt đồng đúc đỉnh hềt thao bán nổi 
Chợ đen vồn một lời mười 

Gạo châu củi quề lời người than vang 
Vài bô giá sánh bằng vàng 

KỂ đói người rách lan trần chợ quê 
Tiềt trời đánh đồ bông huê 

Nhân dân phải chịu thắm thê họa sẩu 


——-——em 
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Theo âu nên phải lo âu 
Mây ai hiểu nghĩa Bá Đi Thúc Tế 
Khi đàn vừa gặp lũ dê 
Bắc Trung phải chịu thảm thê họa đấu 
Đại bàn xung phá đài lẩu 


Ngạc ngư phóng toát thuyển cấu tang hoang 


Rồi Nam cũng chịu lắm than 
Phương đóng ba tỉnh phải mang họa sẩu 
Trớ trêu cảnh sắp nhiệm mẩu 

Phổn hoa đô hội thảm sẩu đớn đau 
Cuộc đời gẫm thiệt cợ cẩu 

Trung thua quyển nịnh tiên hấu quÌ ma 
Khi đàng gặp cập mảng xà 

“Trăng tròn thiều một thì ta xuồng hấm 
Yêu đương cũng phải lạc lắm 

Sáu nơi khói lửa sầm gấm Sài môn 
Ñghèo nàn không có quách chôn 

Gian tham quyển thÈ biềt khôn lánh rồi 
Nhưng mà họa có đâu thôi 

Bồng con bề cái nổi trôi đẩy đàng 
Đền hổi quồc vận lâm nàn 

Chỉ tiêu ăn mặc cường quan độc quyển 
Càng ngày càng đảo càng điên 

Dân ta như thể đàn chiên đánh vốn 
Ô hô giồng khéo giồng khôn 

Vay thời phải trả xát hồn lia xa 


“Thịt rơi xương nát mấu sa 
"Thầy tăng chẳng chịu ở nhà phù tang 
Sưu cao thuÈ nặng ta mang 
Đăng xa mới biềt xa đàng nặng cân 
Thân dậu lánh việc nương thân 
Miên thành Sài trần đền gần bỏ thây 
Khi bẩy bị một gà khi 
Cuộc đời như vậy tham chỉ mà bòn 
Gà mừng gặp lúa túc con 
Miền con no dạ mắt còn kể chỉ 
Cái năm chiền họa loạn ly 
Mưa tải gió họa hại gì tham quan 
__ Nhơn dân khồn khổ đa đoan 
Mọi đều khồn khổ lại càng bằng hai 
Tu hành hiển hậu chềt hoài 
Sai ngoa gian trá sồng dai chật đàng 
Cơ trời định vậy chớ than 
Tương vong yêu nghiệt hành tần đầy ư 
Đầu xuân gà gầy hăm tư 
- —_ Thấy tăng đền hạn họa trư tuyệt kỳ 


“““=ˆ....... 
GIẢI - THÍCH 


Đầu xuân là tháng giêng, gá gáy là năm Dậu, hăm tư là 24. 
Thấy tăng thằng Tây, đền hạn là đền lúc, họa trư là cái họa 
giờ hợi (heo hợi) tuyệt kỳ là hạ cờ. Nghĩa là hạ cờ thằng Tây 
vào giờ hợi là ro giờ đêm 24 rạng 2s tháng giêng năm Dậu 
nhắm g-2-1045. 
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“Thiên cơ máy tạo huyển vi 

“Tuần huờn máy tạo ai thì có hay 
Tực cười cho lũ vô tài 

"Tôi tôi chúa chúa hôm mai Sở Tấn 
Xuân phân cho đền thu phân 

Quốc gia điên đảo thần dân rồi nuối 
Buồn buồn tủi tải vui vui 

“Tiềng thì đề tiềng muồn lui lắm lần 
Rồi đây bày tỏ trung can 

'Trời cho tiên phật xuồng trần trị yêu. 
Văn minh cơ khí đủ điểu 

Cọp đồng gầu sắt phi phiếu thũy hành 
Phong luân họa giáng lôi oanh 

Kèt phe lập đẳng tranh dành thề nỉ 
Năm châu nổi sóng một khi 

Chuồn bay khói tỏa tử thi như bèo 
Mưa dấu nắng lửa sầm reo 

Hai loài xâu xé họa gieo dân lành 
Đảng dân đại bại tan tầnh 

Cầu cùng đẳng Cọng ra tranh chiền cùng 
'Tu bình mãi mã chiêu hùng 

Núp lưng đẳng Cọng trung hưng nước nhà 
Rồi sau sanh sự bât hòa 

Lại cùng đẳng Cọng can qua chiền trường. 
Non cao bể cả đôi đường 

Phân ranh biên giổi tổ tường mới an 


Vắng hổng rọi khắp bồn phang 
Tây phang cuồn gió tìm đàng đào vong 
Đập bổng Tần quồc bập bổng 
Là nơi chiền địa huyềt hổng trần lan 
Hải hồ rửa máu nghì an 

Tiển Âu hậu Á Thiên Hoàng định thu 
Thân gà đạ khi đầy chừ 

Thì là ngọn lửa mới thư diệu lần 
Kỳ phan thay đổi cuộc trấn 

Chó kia gặp chủ nó cẩn sủa tru 

. — Quân mình dân sự ôn như 

Heo kia thong thả ngạo du đẩy đàng 
Chuột mừng gặp cảnh bình an 

"Trâu kia thông thả nghênh ngang đổn điển 
Cọp rày làm chúa lâm điển 

Quân thần Cộng lạc miên miên cửu trường 


Lời soạn giỏ: Bạcñ-Vân Thi-Tập và phụ trương 1 lời săn 
đúng y trong sằm truyền, chỉ có phụ trương 
]l có ít chỗ tam sao thắt bổn, nÄững cũng 
kHông quan hệ mây, xin đọc giả chỉ lây 
đại cương thổi. 
Minh-Điền kính cần. 





